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TRƯỜNG-AN 
IMPRIMERIE DE LA MISSON HUẾ 


DEA de # 


drng nên trôi đất muôn vật? 

T. có ý cho sáng danh Người, 
cùng cho ta đặng dùng, 

CH. Thuở chưa có trời đất D, C. 
T. © dau ? | 

T. Trước sau cũng vậy vì Người 
là tính thiêng liêng, chẳng lựa có 
noi nào thì mới © đặng. - 

H. Ai sinh ra ta? 

T. ÐC T, sinh rarita, 

H: Ð: C.T. sinh ta lâm chi? 

T. Đức Chúa Trời sinh ta cho 
đặng thò phượng kính mến Người 
hầu ngày sau hưởng phước đời đời, 

H D. °C. T, ra làm ab: 2 

T. B. C.: T. là Bang trọn tôt trọn 


A 


lành thiêng lièng sáng láng vô cùng 
HD: CT. "0 nu. 

i wais = A US MAN, khăp moi nơi, 

H. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi 


Re APR 


làm sao ta xem chẳng thấy ? 
T. Vi Người là tính thiêng liêng, 
cho nên con mắt ta xem chẳng thấy 
H. Ta đã chẳng thấy Đức Chúa 
Trời mà Người có thây ta chăng? 
T. Người xem thấy tổ tường, dầu 
những sự kín nhiệm trong lòng ta, 


thì Người cũng soi thấu nữa. 


Per T. trới cô thuơ nào 7 .. 

T. Người là đãng tự hữu hằng 
có đời đời. ˆ 

H CÓ MYD CT? 

"1,0 mot Đức Chuá. Frot. mà 
Người có ba ngôi: ngôi thứ nhứt là 
Cha, ngôi thứ bai là Con, ngồi 
thr ba là Thánh Thần. 

H. DEN thử nhứt có phải là Chúa 


H. Ngôi thử hai có phải là Cha 
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chẳng ? 

1. Ta, 

H. Ngôi thử ba có phải là Chúa 
chẳng 2 

T. Phải. 

H. Nếu vậy chẳng phải là ba Đức 
Chúa Trời sao ? 

T. Chẳng phải, vì ba ngôi cũng một 
tính một phép, cho nên ba ngôi cũng 
môt Chúa mà thôi. 

H. Có ngôi nào lớn ngôi nào bé 
chăng ? 

T. Ba ngòi cũng bằng nhau, 
không lớn mọn trước Sau. 

H. Ð. C. T: đã sini TA lại nu 
trong hon ? 

T. D... C. T. đã sinh ra Hạt lon 
trong hơn, một là thiên thân, hai 
là loài người ta. 

H. Thiên thần là đấng nào? 


T. Thiên thần là đẳng thiêng lièng, 
Ð. C. T. dựng nên mà châu chực 
Người và hưởng phước đời đời. 

H. Hết thảy các thiên thần có 


đặng hưởng phước đời đời chăng 9 


T. Chẳng däng, vì có phần phạm 
tội kiêu rgao, nên Ð. C. Te phạt nó 
trong hoả ngục gọi là ma qui. 

H. Các thiên thần đã giữ nghĩa 
cùng Chúa bây giờ ở đâu ? 

T. Các đấng ấy hưởng phước 
đời đời trên thiên đàng. 

H. Các thiên thần có giúp người 
ta chăng ? 

T. Môi người có một thiên thần 
sin giữ mình, nên ta phải tin cậy 
xà tôn kính người lắm. 

H. Tô tông loài người ta là ai ? 

T. Tô tông loài nhười ta là ông 
Adong bà Evà 
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H. Ông A-dong bà E-và có giữ 
nghĩa cùng B. Œ.T. chẳng ? 

T. Chẳng giữ, cho nên nếu chẳng 
có công nghiệp Chúa Cửu thế, thì cå 
loài người ta đã phải khốn nạn đời đời 


Giáng sanh Cứu thế, 
Đệ nhị thiên. | 


Hỏi. Ba ngôi, ngôi nào ra đời ? 

Thưa. ' Ngôi thứ Hai ra đổi.” 

H. Ngôi thr Hai ra đời nghĩa 
là làm sao ? | 

T. Nghĩa là Chúa rất sang trọng 
vô cùng lấy xác lấy linh hồn làm 
người hèn ba như ta. 

H. Ngôi thử Hai vốn phải là người 
chäng ? a 


T. Vốn thật là Chúa, song khi ra 


đời thì cũng thật là Người nữa. 
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<H. Ngôi thứ nhứt, ngôi thứ ba, có 
ra đòi chăng ? 

T. chẳng : Có một ngôi thử hai ra 
đời mà thôi. 

SE Ngôi. thứ hai ra đời lấy xác lấy 
linh hồn ở đâu làm người mà ra đòi 9 

:T. Người xuống thai trong lòng rất 
thánh Ð. Bà Maria trọn đòi đồng trinh: 

H. Đức Bà trọn đời đồng trinh 
mà chịu thai làm sao đặng ? 

T. Chẳng phải là sự thườug như 
người thế gian, song thật bõi phép Ð. C 
T. T. cho nên khi cki ¡thai eùngs?nh để 
hãy còntrọn mình đồng trinh sạch sẽ 

H. Ngôi thứ hai ra đòi đặt tân 
là gi ? | 

T. dat tên là Gils; nghĩa là cứu thế 

H. Chúa Cứu thể làm những sự gi 
khi còn ở thế gian nây ,? 

T. Người đạy đồ ta về đàng rỗi linh 


vác T3 jo 


hôn, và bởi công nghiệp Người thì 
ta đặng nên thánh. 

H. Công nghiệp Người là đi gì ? 

T. Là Người chịu nạn chịu chết trên 
cầy thánh Giá vì tội loài người ta. 

H. Người chịu chết ngày nào ? 

T. Người chịu chết ngày thử sáu 
trước lễ Phục sinh. 

H. Đ.C. Giêsu là Ð. C. Ti mà chữ 
chết làm sao đặng ? 

T: B.C. G. có hai tính: một là tính 
D: 6. 1. chẳng hay chiu chết, hai là 
tính người ta mới hay chịu chết. - 

H. Xác Đ.C. G. táng ở đầu ? 

T. Táng trong huyệt đá mới, 

H. Linh hôn ÐĐ,C.G. đi đâu? 

T. Linh hồn Ð. C. G. xuống ngục 
Tô tông đem linh hồn các thánh lên, 
vì từ ông Ađong phạm tội, ví bằng 
thông công nghiệp Chua cứu thể, 
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thì chẳng ai đặng lên trời. 

H. Chúa Cửu Thế có sống lại chẳng 9 

T Chết chẳng đủ ba ngày, mà 
Người sống lại. 

fi. sòng lại đoạn B.C.G. đi đầu ? 

T. Sống lại Người ở thế gian bốn 
mươi ngày, day dô các thánh Tông 
đồ hầu mà giảng đạo cho thiên hạ; đoạn 
thì Người ngự về trời, mà cho Ð. €. T. 
T. hiện xuống trên các thánh Tông đề, 

H. Bây giè D, C. G. ở đâu ? 

T. Luận về tính Ð. C. T., thì Người 
ở khắp mọi nơi; bằng về tính ngườ; 
tathì Người ở trên trời và ở trong 
Thánh thê bí tích. 

H. Chúa Cửu Thè có khi nào 
Người lại xuông thë nữa chäng 9 

T. Ngày tàn thể, Người lại xuống 
phán xét chung cả và loài người tà. 
H. Vậy, thì còn phán xét rieng 


nào nửa sao 2. 
T. mỗi người khi linh hà ra kuỗi 
xác đều phải chịu phán xét riêng nữa. 
H. Đã chịu phán xét riêng, còn phán 
-xêt chung làm chi nữa ? 

T. Ngô cho quờn cả Chúa Cứu Thế, 
và nhüng sự vang hiền. các kẻ [ky 
cùng mọi đều sỉ nhục phô loài dÙ, càng 
tỏ ra trước mặt thiên ha. 


TČ kỳ hữu định, - 
Đệ tam thiên. 


LÍ + 4. 


H. Có khi nào ta phải chết chăng ? 

T. Đền kỳ Chúa định, chúng ta dé 
phải chết. 

H. Chết đoạn xâe ta ra thể nào 9 - 

T. Xác ta đều phải hư nát, 

H. Xác ta eó phìi hư nát đời đời 
chang ? 
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T. Chẳng: đến ngày tận thé đều 
sống lại hết. 
H. linh hồn ta có chết chắng 9 
T. Linh hôn là tirh tlLiêng liêng 
chẳng hề chết đặng. 
H. Vậy khi xác chết đoạn linh hồn 
đi đầu ? | 
T; Linh bón phải đến tòa Ð. C. G, 
mà chịu phản xét. 
H. Đ.C.G. phán xét về những sự gì? 
T. Người phán xét về những sự 
ành dữ đã lo, Aà nói đã làm. 
H. Phán xét đoạn linh hồn đi đâu ? 


TS Hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống 
hỏa ngục, hay là vào lửa lcyện ngge 
mặc việc lành dù đã làm khi còn sống. 

°H. Thiên đàng là di gì ? 

T. Thiên đàng là chốn Thiên thần 
các thánh hưởng phước đời dòi, vì 
đặng xem thấy Ð. C. T. luôn. 


i64 sờ 


H. Những ai đặng lên thiên đàng 2 

T. Những kẻ chẳng hề phạm tội øì 
trong, hay là phạm tội mà đã än nắn 
tội nên. _ 

H. Hỏa ngục là chôn nào ? 

T. Là nơi hình khô, Ð. C. T. phạt 
càm ma qui và kẻ có tội đời đời 
chẳng cùng. 

H. Những ai phải sa hỗa ngục ? 

T. Những kẻ chẳng hề nhìn biết Ð. 
C. T. mà thờ phượng but thần ma qui 
cùng quảy lạy dom tế tô tiên, đến 
chết chẳng toan trở lại, và mọi người 
có đạo còn mắc tội trọng mà qua đời. 

H, Luyện ngục là chốn nào ? 

T. Luyện ngục cũng là nơi hình 
khô phạt cầm những kẻ lành khi còn 
sống mì đần tội mình chưa đủ. 


+ 


Nho’n sank tội chưởng, 
Đệ tứ thiên 


Hỏi: Tội là đi gì ? 

Thưa: Tội là những sự ngô nghịch 
Ce D. CT, 

H. Có mấy giống tội ? 

T. C6 hai giống : một là tội tô tông, 
hai là tội mình làm. 

H. Tội tô tông là tội nào ? 

T. Tội tô tông là ông A-dong, bà 
E-và chẳng vâng lời Ð. C. T. rän, cho 
nên phạm tội, mà truyền lại cho thiên 
hạ. 

H. Tòi mình làm là tội nào ? 
| T. Là lòng lo, miệng nói, mình làm 
i đều gi mất lòng Ð. C. T. | 
H. Tội mình làm có mấy thé ? | 
1. Có hai: một là tội trọng; hai là 


ET a 


tôi nhẹ. 
H.: Tội trọng là đi gi ? 
T. Là tội làm cho ta nghịch cùng 
Chüa, và đáng chịu phạt đời đòi. 
H. Tội nhẹ là đi gi ? : 
T. La tội làm cho ta nguội lạnh yếu. 


đuối và đáng chịu phạt trong lửa i 
luyện nguc: 


H. Có mãy mối tội đầu ? 

T. Có bảy: một là kiêu ngao; hai là 
hà tiện; ba là dâm dục; bốn là ghen 
ghé ; năm là mê ăn: uống; sáu là hòn 
giận; bay là làm biếng việc lành. 

H. Vì sao gọi là tội đầu 9 - 

T. Vi làcắn nguyên mọi tội lỗ ] khác, 
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H. Tội kiêu ngao là di gi LE x 
T. Là tội hay làm cho người ta yêu: : 
chuộng và tàng mình lên (quá, “8 
khinh để kẻ khác. vé rh Nha: S4 
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H. Tội ấy có phải tội trọng lắm 
chẳng ? | 

T. Né là tội thứ nhút; và trọng hơn 
cùng hiềm nghèo hơn các tội khác. 

H. Phải làm đi gi cho khỏi tội ấy ? 

T. Phải câu xin cùng Chúa ban 
nhon đức khiêm nhượng; cùng nhớ 
lại kê kiêu ngạo chẳng đặng lên nước 
thên đàng. 

H. Tội hà tiện là tói nào ? 

T Là tội hay làm cho người ta mê 
tham của cải thế gian quá lë. 

H. Người ta có nẵng phạm tội 
ay chăng ? 

T. Dầu kế giàu kẻ khó cũng nắng 
phạm tội ày. 

H. Phải làm thé nào cho khỏi tội ấy ? 

T. Phải lấy lòng rộng rãi mà bố 
thí cho vừa sức mình. 
H. Tội dâm dục là gi? 


sá. S8. 6 


T. Người ta mắc tội ây, khi bôi sự 
tưởng ; hay là bỡi lời nói; hay là bôi 
việc làm, wng vui theo tính hư xác 
thịt; song giáo hữu phải góm ghiếc tội 
ấy đến đỗi chẳng đảm nói đến tên nó, 

H. Tội ghen ghét là thề nào ? 

T. Là tội hay làm cho người ta phân 
bì, cùng buồn bực khi kẻ khác đặng 
thạnh lợi về phần hồn hay là phần xác. 

H. Phải làm đều gì cho khỏi tội ấy ? 

T. Phải giữ điều rắn Chúa đạy ; yêu 
người như mình vậy. 

H. Tội mê ăn uống là làm sao? - 


T. Là khi người ta ắn uống quá 18, - 


nhứt là những kẻ uống rượu say, thì 
trở nên loài vô tâm vô trí, cùng liều 
mình phạm nhiều tội khác. | 


H. Phải dùng cách nào cho khỏi 


tội ấy ? 


F. Phải hàm mình än uống cho tiết 
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kiệm thich trung, cùng giữ lời ông 


thánh Phaolö đạy rằng: đầu khi ăn 
đầu khi uống, đầu khi làm sự gì khác› 
thì phải có ý làm cho sảng đanh Chúa, 

HH. Tội hòn giận là làm sao ? 

T. Là khi người ta bôi tính nóng 
nay trong lòng cùng bề ngoài Bên giận 
quá lẽ, hay là muốn báo oán. 

H. Phải làm điều gì cho khỏi tội ấy ? 

T. Là trong lời nói việc làm, chớ 
khá theo tính nóng näy; một theo lẽ 
phải cùng giữ sự nhịn nhục hien lành, 

H. Đẳng bề trên quo trách cùng 
sửa phat kẻ bê đười có tội chẳng ? 

T Chang co tội, mà lại khi người 
có I mà’ sửa lò dang, nếu. cbẳng 
sửa phạt thì mắc lỗi. 

H. Tội làm biếng là tội nào 2 

Thai tội hay làm cho người ta 
trê näi, chẳng muốn chịu khó cho 


đặng rồi linh hồn, và làm các việc cho 
xứng bồn phận minh. 
H. Có nhiều kẻ phạm tội ấy chăng? 
T. Nhiều người phạm tội 4v mà có ít 
kẻ xét mình và lấy sự làm biếng là tội. 
H. Có phải sợ tội ấy chăng ? 
T. Phải sợ lắm, vì sự ở nhưng là 
cội rẻ moi sự đề. 


Thánh bí tích. 
Dé ngủ thiên, 


H. Bồi sức riêng ta có đặng rô; 
linh hôn chăng ? _ 

T. Chẳng đặng, có ơn Chúa giúp 
thi môi dang. 

H. Ơn Chúa nghĩa là đi gì ? 

T. Nghĩa là súc thiêng liêng Đức 
Chúa Trời ban, vì công nghiệp B. C. G. 
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cho ta đặng rỗi linh hồn. 

H. Ơn nào là ơn cần kíp cho ta 
đặng rồi linh hồn ? 

T. Là ơn soi trí khôn cho biết sw 
phải sự chẳng, cùng giục lòng làm 
sự lành và lánh sự đữ, 

H. Ta có từ chối ơn Chúa đặng 
chẳng ? | 

T. Có nhiểu lần ta từ chối on Chúa. 

H. DB. C. T. có ban ơn cho moi 
người bằng nhau chăng ? 

T. Ð. C. T. rất nhon từ, công binh 
vô cùng, chäng măc nợ ai, Người: 
muốn ban ơn thê nào, thì nên thề ấy. 

H. Ta phải làm đi gì cho đặng ơn 
DCF? 

T. Phải chiu lấy các phép Bi-tich 
cùng siêng nắng đọc kinh cầu nguyện, 
H. Phép Bi-tích là gì ? 

T. Là đấu nhiệm bề ngoài chỉ và 


LEE 


làm on thiêng liêng bề trong, Ð. C. G: 
da lập cho ta đặng nên thánh, 

H. Có mấy phép Bi-tích? . 

T. Có bảy: thứ nhứt là phép Rửa 
tôi; thử hai là phép Thêm sức; thứ ba 
là phép Minh thánh Chúa; thứ bốn là 
phảp Giải tội; thứ năm là phép Xức 
dâu thánh; thử sáu là phép Truyên 
chứe thánh; thứ bảy là phép Hôn phối. 

H. Phép Rửa tội là đi gi ? 

T. Là phép làm chota khỏi tội 16 
lông, và nèn. con Ð. C.-T. cùng con 
Hội-thánh. 

H. Phép Rửa xảo có tha tội mình 
làm chăng ? xi 

T. Những tội mình đã làm trước 
thì khi chịu phép Hửa tội “ân, đều 
đặng khỏi hết, 

H. Kẻ chẳng chịu phep Rửa tôi 
có đặng rồi linh hồn chăng ? 


Ÿ. Chẳng: có một khi muôñ chịu 
thà chẳng đặng, thì "hải hết lòng ước 
ao, cbng yêu mën Chúa, hay là chiu 
tử vì dao, thì mới đặng mà chớ, 

H. Đặng chịu phép Rửa tội mấy 
lần ? _ 

T: -Đặng chit mốt lần má thôi vi 
phép ấy đã in một đấn thiêa&$ liêng 
vào linh hồn, chẳng hay mất đặng, 

H. Ai đặng làm phép Rửa tội ? 

T. Các hàng linh mục đặng hàm mà 
thôi; song khi thế gấp thì. moi người, 
dầu mà kế ngoai, làm theơ ý Hội- 
thánh, thì cùng đẳng, 

H. Phải rửa tội làm sao ? | 
` OF. Phải läy'nwôc là giôi trên đầu 
kẻ chịu phép Rửa tội; cũng một: khi 
ấy đọc lời nầy rằng: Ì 

Tao rửa mầu nhơn danh Cha và 
Con vå Thánh Thần. 


H. Khi giội đầu chẳng đặng, thì 
phải làm thể nào ? 

T. Paai chọn nội mình nơi nào 
trọng hơn thi phải giòi đó. 

H. Phép Thèm sức là đi gì ? 

T. Là phép làm cho ta đẳng chiu ơn 
B. C. T. Thần cho đặng lòng vững 
vàng mà xưng đạo thánh C'úa, ra 
trước mat thien ha. 

H. Kẻ chẳng chịu phép Thêm ste, 
có đặng rồi linh hồn chăng ? 

T. Ding; song ke khinh hay là làm 
biếng chẳng muốn chiu, thì phạm tội, 
lai mất những ơn trọng bùi phép ay 
mà ra. | 

H. Nên chịu phép nìy nhiều lần 
chäng ? 

T. Chẳng nên; phải chịu một làn 
mà thôi, vi phép ấy dà in vào linh 
kön môt đấu thiêng liêng, chẳng 
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hay mất. 

H. Ai muốn chiu phép näy cho nên, 
phái làm đi gì ? 

T. Phải làm ba sự näy: Mot là thuộc 
biết những sự chính phải tin trong 
đạo. Hai là phải cho sạch mọi tội, it 
nữa là sạch các tòi trọng. Ba là đọc 
kinh Tin, Cậy, Kinh mën, và có lòng 
ước ao cho đặng chịu phép ấy. 

H. Ai còn mắc tội trọng mà chịu 
phép nầy có phạm tội chăng ? 

T1. pham tội rất trọng, vi là 
phạm sự thánh. 

H. Ai đặng làm phép Thêm sie? 

T. Các hàng Giám mục động 
làm mà thôi. 
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CRE Phép Minh Thánh” Chúa nghĩa 
là đi gì? 
Nghĩa là Minh Thánh: Méu Thánh 


| Ti 


cùng thun hồn D. C. G. vri D € kề 
ngự thất trong hình bánh: P"ượọu,. 
H. Bao giờ bänh rượu trổ nên | 


Minh thánh Máu thảnh Ð. C.G? 
T. Khi Thầy làn lễ Mi-sa đến nữa 
mùi, mà đọc lời Chủa truYên đoạn 
tức thi bánh cùng rượu tro nên Minh 
thật Mau thật D, E G.,\ a 

+ H. Trong hình bánh, thì toàn ‘Minh 
thánh, mà trong hình rượu, thì toàn 
Máu thinh mà thôi sao ?- 

T. Chẳng phải s dầu trong hinh 


bánh hình 'rượu, cả và hai đều có 
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tờ tIOT Minh và Mau thành Chúa nữa, 


H. Khi phản rẽ hình bảnh làm hai, 


có rë phần Minh thánh Chúa ra chẳng ? 


De ur D LCR ˆ ` , T 
T. Chang; rẽ phản hình bảnh mà 


| - thôi, Minh ( ánh Chúa chẳng hề phân 
dans ; dầu trong moi phân nhỏ mon 


r Về trôt Mình cùng Máu thánh 


H.. D. GC. -tâp phép Thánh Thé 


: làm chi? 


TT, Trước là có ý cho ta aina S 
công on Người dà chuộc tôi chu chết 
vì ta, sau là nên lương thực thiêng 


liềng cho đẳng nuôi linh hồn ta nữa. 


-H. D. C G. đä lập phép, nây bao 


_ giờ 9 


MES Da Tân ch Ho, ngày au näm 


trư#c khi N: girò chiu nan. 
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H. Kẻ muốn chịu Minh thánh Chúa “ 
cho nèn, thi phai làm thẻ nào ? in 

T.- Phải dọn linh hồn và xác.. 

H. Don linh hôn là làm sao ? 

T. Phải xét mình, bằng cỏ pham tôi 
gi thì phai ăn nắn cing xưng tội ay, 
và có lòng tin, cậy, kinh mến, khiêm 
nhượng wore ao cùng ta ơn. | | 

H. Kế còn mắc tội trong mà chịu lễ 
có rước thật Minh thánh Máu thánh 
Chua chàng 2 ` 

T. Rước thật: soág le những kẻ ñ ấy. 
thật là rước hình phạt cho mình, vi 
tà phạm sự thánh. 

H. Phải dọn xác thề nào ? 

T. Phải giữ lòng chay sạch, từ nữa 
đèm cho đến khi chịu lễ, chẳng nên 
an uống vật gi, phải ấn mắn sạch sổ. 
nšt na të chỉnh, và lòng tòn kinh 
chiêm nhượng qui gôi mà rước Minh 


thánh Chủ:, 
H.. Ta phải tróé ao năng chịu Mình 
Chúa chăng 9 


T. Ta phải ước ao liên càng năng 
clịu bao nhiều, thì cảng däng ich 
bấy nhiêu. : 

H. Đặng những ich nào: ? 

T. Một là ta däns hiệp làm mệt cùng 
Chúa; hai là thêm ơn trọng Chúa 


trong ta; ba là bót những tình tư dục; 
bến là cho ta đặng đấu thật ngày s2u 
sẽ hưởng phước đời doi. 

H. Lé Misa là lễ nào 9 

T. Là lễ dàng Minh thánh Méu 
thánh Ð. C G. trong hình bảnh rượu, 
mà tế lễ B. C.-T., như xưa Chúa đã 
~ đâng mình trèn cây thánh giả cho Ð. 
E Chúa Cha. - 

» Hasy vậy thì lễ Misa cũng là 
k một lễ như xưa Chúa đã dâng 
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Minh trên cây tháph giả sao ? 

T. Cũng thật là một lễ ; song khác 
hai sự nấy, vì xưa thì Chúa dâng mình 
Người, mà nay thì bởi tay các hàng 
đạc đức, lại xưa máu Người đồ ra, må 
bây giờ chẳng còn đồ ra nữa. 


H. Trong Hộï-tháănh có ý gi mà dâng 


lễ Misa ? ý 

T. Có bốn ý nầy: một là nhìn biết 
p. C. T. là Chúa cao trọng trên hết 
moi sự; hai là cho đặng tha hết mọi 
tội lỗi ta; ba là xin cho ta đặng mọi 
on lành; bốn là tạ on Người vi mọi 
œn lành đã xuống cho ta xưa nay. 

H. Có nên dâng lễ Misa mà tế lẽ 
Đức Bà cùng các thánh chẳng ? 

T. Chẳng nên, vì sự tế lễ là thuộc 
về một D. C. T. mà thôi. 


H: Những ai đặng hưởng cộng. 


on bởi lễ Misa mà ra ? 
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T. Kế sống và kể chết đều däng 
hưởng nhờ, 


Cáo giải, 
Đệ thất thiên 


H. Phép Giải tội là đi gì 9 

T. Là phép tha tội cho những kẻ đã 
phạm, từ khi rửa tội về sau. 

H. Phép Giải tội có phải là sự cần 
cấp cho đặng rôi linh hồn chăng ? 

T. Là sự rất cần cấp cho những kẻ 
đã phạm tội trọng, từ rửa tội về sau.’ 

H, Phép Giải tội có mấy phần ? 

T. Có ba phần : một làăn nắn tội ; 
hai là xưng tội; ba là ý muốn đền tội. 

H. Ăn nän tội là đi gì ? 

T. Là lo buôn đau đón về mọi tội 
đầ phạm, và đóc lòng chừa, chẳng hề 
phạm tội ấy nữá, 
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H. An nän tội co mấy cách? 
T. Có hai cách: một là ăn năn tộivì 
Chua; hai là an nắn tội vì mình. 
bi An năn tội vì jdn nghĩa là lâm 
ao ? (vá te. LS 


pn Nghia là dau đớn về mọi tội lỗi mà 


dà mặt lòng Chúa rất nhon: từ, và lốt 
lành' vô cùng. tổ De ES 

H.- Ai àn nanti ử Chúa. có: đẳng Se 
ich gl chăng ? | 


LS “NHững kê- ấy đầu chwa “ang 


ua tôi, miễn là có lòng muốn xuwng 
"ôi, thì đã, khỏi lội, mà lại đặng- 


nghìa cùng Chúa. 

= H. Annäntôi vimình là lâm sao ?- 
T. Là lo buồn đau đớn bởi xấu hỗ 

vì tội, cùng e mất nước thiên -dàäng 

hay là sợ hình khô hôa ngục VÔ cùng, 
H. Aiăn năn tội cách nầy có đặng 22 

ngha càng Chúa chàng ? Ds 
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| Chang; ví bằng có chịu phép 
Giải tội, thì mới đặng. _ 
—H. Ăn năn tội nên có mấy ý ? 

T. Có bốn ý: một là cậy sức Chúa 
giuc lòng mà ta än nản tội; hai là đau 
đớn trong lòng vì đã phạm tội chẳng 
phải lo buồn bë ngoài mà thôi; ba là 
-_ giận ghét mọi tội mình chống sót tội 
nào; bốn là đau đón tội mình hơn 
1o tiếc mọi sự thể gian, 
= H. Ăn năn tội cậy sức Chúa là 
làm sao ? , 

1, Là khi bởi ơn D. C. Thành 
Thần giục lòng mà ta än nắn tội. 

H. Rẻ ăn nắn tội bỡi mắc phải tai 
va gì, như mất của cải hay là liệt lào 
mà lo buôn đau đớn có phải là cậy 
sức Chúa chẳng 2 

"T, Chang phải, vi Än năn thé ấy là 
theo tỉnh xác thịt mà thôi. 
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H. Àn nắn vì mọi tội là gì ? 

T. Là đau đớn về mọi tội lỗi; nếu 
mà có một tội nào mà chẳng lo buồn 
dën thì chẳng gọi là ăn nän tội nên. 

H. Đau đớn tội mình hơn lo tiếc. 
mọi sự, nghĩa là làm sao ? 

T- Nghĩa là än nắn đau đớn, vì đã 
làm mất lòng Chúa, hơn là mắc phải. 
tai nạn, hay là đã mất mọi giống chàu 
báu ta yêu C NOSE ở đời nầy. 

H. Có mấy thê giuc lòng fa än 
nán tôi? | 

F. Có hai: một là nàit XI ee 
Chua cho ta đặng lòng đau đón: thật; 
hai là phải tìm một hai cách gi cho 
dang giục lòng ta. 

I. Nhữas cách thế nào ? | 

T. Như thé là suy tưởng Chúa rất 
nhơn từ hằng xuống ơn cho ta không 
ngän mà ta phụ nghĩa cùng Người 
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đường ấy; hay là tưởng công nghiệp 
Ð. C G. bỡi tội ta, nên Người đã đồ 
hết máu mình ra, cùng là suy gâm 
bồi tội, thì đã đáng sa hôa ngục mà 
chiu hình khô đời đời, lại mất sự vui 


| À ys 2 ` 
về thiên đàng chäng cùng. 


H. Có dấu nào cho ta đặng biết thật 
ta đã än nắn tội nên chăng 2 

T. Có hai dấu nây: một là khi thây 
ta đã chira, và dõc lòng ghét bỏ -tôi 
thật ; hai là xa lánh mọi cách thế quen 
làm cho ta phạm tội. | 

H. Phải đọc kinh ăn nàn tội thê 
nào ? | 

T. Lay Chủa tôi, Chủa là axe 
tron tôt trọn lành vô cùng, Chúa đã 
đựng nên tôi và cho con Chúa ra đời 
chịu nạn chịu chết vì tôi, mà tôi đã 
cà lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng 
Chúa, thì tôi lo buôn đau đón cùng 


A. 


chê ghét moi tôi tôi trên hèt moi si 
tôi doc lòng chira cãi, và nhờ on Chúa 
thì tôi sẽ lánh xa dip tội cùng làm việc 
đên tội cho xửng. Amen. 


Cáo minh bồ thục, 
Dé bát thiên. 


Hói. Xưng tôi là làm sao ? 
Thưa. Là tổ mọi tội ta cùng hàng 
linh mục. 


H. Đương khi xưng tội ¡phái có lòng 


thé nào ?: 

T- Phải có lòng khiêm nhượng thàt 
thà mà tổ cáo moi tội lôi mình. 

H. Khiêm nhượng là làm sao ? 


FT. Là khi tổ tội mình, thì có lòng 


xâu hỗ then thuồng vì dà làm mất 
òng Chúa. 
H. Lòng that thà là làm sao 9 


— 39 — 


T. Là xêtbiết tội the nào thì xưng 
ngay thé ấy, chẳng nên thêm bớt. 

H. Xưng mọi tội nghĩa là gi ? 

T. Nghĩa là phải Xưng mọi tội trọng 
chẳng giấu tội nào. 

H. Kẻ có ý giấu một tôi trong mà 
thôi, có phạm tội chẳng ? 

T. Phạm tội rất trọng vì phạm sự 
thánh. Nên sau khi xưng tội, trước 
phải xưng tội phạm sự thánh nầy, sau 
phải xưng lại mọi tội đã xưng phen ấy. 

H. Ta xưng trồng mọi tội mà thôi 
có đủ chắng 9 

T. Chẳng đủ; giả như tội ắn trộm 
mà xưng trông rằng: tôi đã ïn trộm 
thì chưa đủ; song phải xưng ắn trộm 
đã mấy lần mà vật ấy là bao nhiêu, 
"hay là của thánh; đầu các tội khác 
cùng vậy. 
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H; Làm cách nào cho. đặng biết 
mọi tội lỗi mà xưng ? 44 bu 
T, Phải xét theo đẳng bậc mình 
hoặc lo, noi, làm đu gì phạm điều 
răn Chúa cùng Hội thánh và. bẩy 
mối tội đầu. 
H. Ta phải xưng mọi tội nhẹ chăng? 
T. Bằng chẳng xưng thì chẳng 
phạm tội gì ; song mà xưng củng có 
lòng đau đớn thì rất nên có ích. 
H. Đền tội là làm sao? MEET 
T. Là làm những sư thầy giải tội 
dav, cùng những việc theo ý ta mà đền 
tôi, như thé ăn chay, cầu nguyện; 
hay là thí của cho kè khó khăn rong 
việc khác như vậy, | i 
H. Chịu những sự tai nan, nhọc 
nhän, như cơn buồn rân binh: hoan 
cùng déu khác nhir vậy có đặng sen 
vi tôi ta chäng ? 


E 


T. Vi bằng có ý chịu vì lòng kính 
mến Chúa, hay là đền vì tội thì cùng 
đăng. ~ 

H. Bằng dà làm mất lòng ai, có 
phái phạt tạ kê ấy chăng? 

T. Chẳng nhũữrg là phạt tạ mà 
thôi, song nhà ấy có chịu thiệt hại 
đều gi đầu của đầu công, cũug phải 
thường lại nữa. 

H. Kẻ xưng tội nên, cùng đã chịu 
phép Giải tội, thì đã khỏi tội, mà 
còn phải đền tội làm chỉ? 

T. Đã bay rằng : kê chịu phép ấy 
nên, thì dà khỏi tội cùng hình phạt 
đời đời, song còn hình phat tam 
nữa, nên phải đền mới khỏi. 

Vi như trong quấc pháp ai đã mắc 
tội tử luận, dầu triều đình tha giết 
mặc lòng song cũng phải đói tôi lập 
công. 
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H. Phần phạt tạm phải đền ở đầu? 

T. Phải đến ở đời nầy, hay là trong 
luyện ngục. 

H. Còn có cách nào cho khôi phần 
phạt tạm ấy chäng ? 

T. Có phép xá đại cùng ân xá. 

H; Đại xả là gi? 

T. Là phép tha hết mọi phần phạt 
tạm. 

H. Ấn xá là gì? 

T. Là phép tha một hai phần mà 
thời. 


H. AI có qườn ban phép đại xá 
cừửng An xá: ? 

T. Có một Hội thánh mà thôi, 

H. Ta phải làm thể nào mà chịu 
on íy cho nên? 

T. Phái thật lòng ăn nắn tội cùng 
làm mọi việc như thê thức truyền. 
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Chung phú, thần phẩm, 
hôn phối, 


Dé cứu thiên. 


Hỏi. Phép xức dâu thánh là đi gì ? 

Thưa. Là phép giúp đỡ kẻ liệt vẻ 
phần linh hồn, cũng có khi khỏe mạnh 
về phần xác nữa. 

H. Kè chịu phép nầy đặng những 
ich gì ? 

T. Đặng ba đêu ích nav: một là 
đặng vững vàng chẳng sợ chết, cùng 
chước ma qui; hai là khỏi mọi tội nhẹ 
và tội trọng, hoặc là đã quên ; hay là 
bỡi con bịnh mà xưng chẳng đặng; ba 
là khi có ich phần linh hồn, thì cùng 
đặng khỏe mạnh về phần xác nữa. 

H. Có nên chờ khi hấp hối mà chju 
phép nầy chẳng ? 


Cv pat 


T. Chẳng nên: song khi thế ngắt 
thi phải tính việc ấy. 

H. Phép truyền chức thách là phép 
nào ? | 

T. Là phép phóng chức cho các 
hàng linh mục đặng quờn tế lễ Ð. C. 
T. và giúp việc Hội-thánh, lại đăng ơn 
“Chúa, mà làm nhữn8 việc ấy cho nên, 

H. Phép Hôn phổi là đi gi ? 

T. Là phép nhứt phu “phút phụ 
phối hiên cùng nhau, theo ý Chúa 
inh mà truyền nhon loài, cùng giúp 
đờ nhau làm việc là h mà giữ đạo Ð. 
C. T. cho đẳng nên thánh. | 
— H. Có nên cưới nhiều vo chăng? 

T. Chẳng nên; vì thuở tạo thiên 
lập địa B. C.T.dà sinh một' nam 
môt nữ dé phối hiệp cùng nhau, 
wà sinh loài qgười ta, ấy là phép 
rhit phu nhứt phụ, đầu khá tư 


so a 


tình, mà cãi ý Chúa định. 

H. Như đờn ông cỏ vợ mà không 
sinh con, có nên cưới vo khác cho 
đặng con chẳng ? 

-~ T. Chẳng nên; giả như chồng rằng: 
không con mà cưởi vợ khác, thì vo 
cũng rằng: không con, mà lấy ehône 
khác, thì lề ấy làm sao ?. Vi bằng vợ 
chẳng khá hai chồng, thì chồng cũng 
chẳng nên hai vợ. 

HH. Còn có lë nào nữa chẳng ? 

T. Còn nhiều lẽ khác : một là trong 
đạo phu phụ, thì phải giữ tín ngải 
làm đầu. như chẳng toàn nhứt phụ 
nhứt phu, sao cho đặng trọn niềm tin 
nghĩa ;hai là phu phụ hòa thì gia đạo 
thành, bằng chồng rày vợ nọ mai vo 
kia,sao cho đăng môt lòng hòa thuận ; 
ba. là cưới vợ mà sinh con cải, 
thật là đông khí liên chỉ, bằng cưới 


nhiều vo, hoặc là phân dòng nọ dòng © 


kia sao cho đăng vẹn tình hiếu đề. 
H. Kẻ không con mà cử nhứt phu 
nhứt phụ, ất là tiệt tự; chở câu: 
BÀT HIỀU HỮU TAM, VÔ HẬU VI ĐẠI, (1) 
lẽ ây làm sao ? k 
T. Có con cùng không, vôn chäng 
tại ta, một tai ý Chúa phân định mà 
thôi; vã sự thảo cùng không, cũng. 
Eh tai có con, hay là không con; 


một tại giữ phụ mẫu đông tâm đồng 
Cire phụng dưỡng cung kính, vàng 
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(1) BẤT HIỂU HỮU TAM, VO HẬU 
VI ĐẠI, Nghĩa là: Có ba đêu bàt hiếu, 
mià sự không có con dé nổi dòng, thì 
là đều bất hiến trọng hơn cả, Ba đều 
bất hiểu ấy là: Aý khúc tùng, hám 
thân băl nghĩa; Gia bn thân lảo bất v! 
lọc sĩ ; bt thủ vò từ tnyèt tiên lò Hi 


CL en 


kính mạng cha me sở định, ấy là thật 
hiếu mà chớ. Như cầu : vỏ HẬU VI PAI 
là lời Mạnh Tư nói chữa vua Thuấn 
cho khỏi chử bắt hiểu mà thôi; 
chẳng nên lấy lời ấy “mà nghịch mạng 
D, C.T: làm chi. 

CFB, Ai muốn chịu phép Hôn phối 
cho nên, phải làm thé nào? 

TT, Trước hết phải có lòng thờ 
phượng Chúa, chẳng phải một tưởng 


việc phần xác mà thôi, lại phải giữ 


Nghĩa là : « Dua theo lủ hoang đàng 
làm quấy cho ô danh xâu tiếng cha 
mẹ ; nhà nghèo cha me già, không đi 


es làm quan cho có lộc mà nuôi cha mẹ; 


không cưới vợ cho có con, đề tiệt nòi 
tô tiên di.» Ấy là ba đều båt hiếu của 
ông Mạnh-Tử nói. Đều thứ nhüt còn 
"nghe được, hai đều kia nghe phi lý 
qui. 


AR 


mình cho thanh sạch đừng có tội 
gi trong. 

H. Có ý thờ phæong Chúa là làm 
sao ? 

T. Là phải giữ tin ngải, và nhịn 
nhục nhau moi khi lầm lỗi, và giúp đỡ 
nhau cho thượng hòa hạ mục, sau 
đầu có sinh con cái thì phải năng dạy 
đổ răn khuyên. 

H. Phải dạy rän con cái làm sao 2 

T. Một là phải tập tành nó mến 
yêu Chúa hết lòng, cùng chê ghét 
mọi đàng tội lỗi; hai là phải ra công 
day dô cho nó thuộc biết những sự 
phải tin trong đạo thánh; ba là phải 
vin giữ xem sóc keo nó làm sự gi 
chẳng nên chăng. 

H. Kẻ có vợ chôngcüng kế đồng 
hinh ai hơn ? 

T. Kế đông trình hơn, vi ké 
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không lo vợ chồng, một (1) khí tục 
tinh tu, thì phước đức càng cao càng 
trọng, lại càng gần Chúa hơn nữa. 
Thập giái, 
Đệ thập thuên. 

H. Phải làm đi gì cho đặng rỗi lính 
hồn ? 

T. Phải giữ mười điều rắn Ð. C. T. 
cùng sáu điêu rắn Hội-thánh. 

H. Mười giái là những điêu nào ? 

T. Thử nhứt là, kính chuộng mot 
B. C. T. trên hết mọi sự. 

Thử hai, chớ kêu tên Ð. C. T. vô cớ. 

Thử ba, giữ ngày Chúa nhut, 

Thứ bốn, thảo kính cha me. 

SG) tr: TC: TINH TU ? nghid 
là: Lia bô thói đòi, mà chắm lo 
một việc tu thân, 
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Thử näm, chó giết người. 
Thử sáu, chớ làm sự đàm dục. 
Thứ bảy, chó lấy của người. 


Thứ tám, chớ làm chứng dối. 
Thử chin chớ muốn vợ chồng người. F | 
Thứ mười, chớ tham của người. Si 
Mười điều rắn ấy tóm về hai nầy E 
mà chớ: trước kinh mën một P. C. T. x 
trên hết moi sự, sau lại yêu người ẳ 
như mình ta vậy. * 


Giái thứ nhứt. 


H. Giải thứ nhứt day những sự gi ? 

T. Day thờ phượag một Ð. C. T. và 
tin, cậy, kinh mên Người trên hết 
moi Sự, 

H. Nên thờ các thánh bằng Chúa 
chẳng ? 
T. Chẳng nên, vi ta kính các thánh 


Ri gre 


là tôi ngay con thảo Chúa mà thôi. 

H. Vậy, thì sao hăng cầu nguyện 
cùng các thánh. 

T. Cho các thánh cầu thay nguyện 
giúp cùng Chúa, cho ta đặng mọ; 
sw lành, 

H. Những đều nào nghịch cùng sự 
kính chuộng Ð. C.T. 2 

T. Có ba đều này: một là thờ 
phuong ma qui but thần ; hai là khinh 
dễ của thánh; ba là tin cậy di đoan 


H. Dị đoan là đi gì ? 

T. Là những sự đơm tế, quải lạy 
ông bà cha mẹ ; tin bói khoa, nhàm 
độn, cậy phù thủy pháp môn, xem 
tướng mạo, chọn ngày giò: kỷ yên 
chạp miều ; lên đồng xuống đồng ; 
thờ tiên sư, thô công thô chủ ; đặt 
bài vi, lên nêu, buộc tran, cầu địa lý ; 
đốt giấy tiền vàng bạc ; khi chiêm bao 


mộng huyền, gặp đờn ông đờn bà bàn 
luận tốt xấu ; cùng là tin chim kêu gà 
gáy, chuột túc nhện sa, rằng thiêng 
rằng thinb, và moi đêu khác như vậy: 


H. Có mấy cách nghịch cùng đức - 


tin ? | 
—T. Có bốn cách näy: một là cứng 
lòng chẳng tin mọi sự như Hội 
thánh đã truyền, như kể ngoại cùng 
quần lạc đạo; hai là kẻ có đạo bi 
sẽ phép quan, cùng hình phạt, hay 
là hỗ then mà chối đạo, tùy thì theo 
thói thể gian ; ba là kẻ4cố ý hồ nghỉ sự 
si trong phép đạo ; bốn là làm biếng 
chẳng muốn học những sự phải biết 
cho đặng rồi linh hồn. 

H. Những sự phải biết cho đặng rỗi 
linh hồn, là những sự nào? ` 

T. Một là phải biết sự mầu nhiệm 
một Ð. C. T. Ba Ngôi, cùng Chúa cửu 


thë ra đôi và chuộc tội cho thiên ha, 
“hai là đến ngày tận thế, cả và loài 
người {a đều thì sống lại, mà chịu 
thưởng hay là chịu phạt đời đời ; ba 
là phải biết kinh Tin, kinh Cậy, kinh 
Rính mến, kinh Laÿ Cha, mười giái 
răn D. C. T., cùng sáu Điều răn Hoi 
thánh, và những đêu thuộc về Bí tích 
cùng những việc theo đấng bậc mình. 


H. Có sự gi nghịch cùng e cậy 


cl. ang 2 

lý Nues CR hai. sự nầy : một Là : ngà. lồng 
tün chỉ, chẳng làm việc đền tôi ; hai 
là cậy tòng# lành Chúa, cùng sức mình 
thói quá, nên lần la chẳng kíp Loan 
tro Jai. | 

H. Có su gi nghịch cùng đức kính 
mên ch: ing ? | 

T. Nhùng sự chồm ğ công danh 
lội lộc, cùng là đâm dục sa đà. 


_ 


HH. Ta phải yêu người ta chẳng Ÿ 

T. Phải yêu hết mọi người; vi Ð. 
C. G. đã dạy : trước kính chuộng một - 
Ð. C. T. trên hết mọi sự, sau thi yêu 
người như minh vậy. 

H. Có phải yêu kẻ nghịch cùng ta 
chăng ? 

T. Phải yêu, vì Ð. C. G. đã day rằng: 
buy phải yêu kẻ ghét bay và làm ơn 
cho kẻ làm khốn bay, 


H. Giái thử hai cấm phững sự gì? 

T: Cẩm ba sự näy : môtlà thề quấy ; 
hai là nói lông ngôn ; ba là rủa mình 
hay là ke khác. 


H. Thé quấy là làm sao ? | 

T. Là thẻ đối, thẻ vặt, cùng thê mà 
` | 1‹ a 
làm sự chang nen. 


Le 


ii Hs Kẻ đã thề mà làm sự chẳng nên, 
er có phải giữ lời thề chăng ? 

= T. Chẳng, vì kể thề làm Vậy, thì đã 
“phạm tội ; bằng giữ lời thề, thì lại 
phạm tội khác nữa. 


—H. C6 khi nào nèn thé chăng ? 

-T. Khi cỏ việc gi trọng, mà kê 
trên bắt thề, thì nên lấy tên Ð. C. 
mà thê. 

› tị: Có nên xử tên bụt thần ma qui 
mà thê chăng ¡ De 

T. Chäng nên. 


Giái thứ ba. 


= 


H. Giái thi ba day những đều gi ? 
“he Day t3 phải er: moi ngày Chúa 
“nhựt.. 

H. Giữ ngày Chúa nHụt là làm sao $ 
.f, Là những ngày ấy phải có ý: 
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mà xem lễ, và làm việc phước đức, 

H., Ngày Chúa nhật nên làm yiệc 

xúc chăng ? 

T. Chẳng có đều: ci cần cấp thì 
chẳng nên. 

H. Khi chẳng cần cấp eó nên sai 
khiến tôi tớ làm việc xác trong ngày 
ày chẳng ? 

T, Ghẳng nên. 


H. .Giái thứ bốn day những sự gi? 
T. Day thảo kính, vàng lời chịu luy, 
cùng giúp đỡ cha me. 
1. Thao kinh cha mẹ phải làm 
ti e nào ? 


T. Trước là câu xin cho người 
me sống làu sức khóe, sau là ở cho 
à 9 p sa 9 À 
òa nha khiếm nhượng, chẳng nên 
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ngô nghịch dễ đuôi; chó khá làm cho 
người râu ri; hệ tử vị phụ än: LE 
chẳng nên, dam tiếu sự lỗi gi người. 
- H. Vàng lời chịu lụy là làm sao ? 


4 l A | PAGES. Fa à 
“T. Là cha me day khuyên sai khiến, 


chng nên trách móc phàn nàn, chớ 


khá ' bö nhà chame mà đi ác nghiệp 
chơi bời, cùng khi phối thất nhơn 
duyên, phải vâng thuận tình nguo? 
phần định, lại đầu khi cố mạng, người 
có,trối phú đều gì, thì khá vui lòng, 
noi giữ. 
tH., Giúp đỡ: cha me là làm sao? 
T Là cha mẹ khó khăn già ca, phải 
dưỡng nuôi, sớm viếng tối thắm, chẳng 
nên kê công nọ 'ngải kia, vì đã: dày 
ngày chịu khó; còn của nemus chàng 
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(1) HỆ TỪ vi PHU ÂN nghĩa là: Phận 
sự kể làm con phải giấu giém cho cha, 
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nên. xó bót; khi liệt làu phải chạy. 
thuốc thang, thuở mạng một trợ phần 
tống táng, cùng cầu hồn gỏi lỗ cho, 
người. ˆ- | Rs 

H. Nên quảày lay đơm tế ông bã cha: 
me đã qua đời chăng ? 

T. Chẳng nên, vì là nghịch: cùng: 
phép đạo, lại thêm trái thửa 1 hàng.. 
-He Vi sao nghịch cùng phép đạo 2.-- 
T. VI:-đạo thành đậy: tế chết. 
chẳng hay ăn uống, cũng chẳng đăng: 
xuông ơn phù hộ cho ai, mà lại ước: 
ao cho ke còn sống, giúp lời cầu 
nguyên, xin Chúa tha tội lỗi. bai 

mình. | | 


H, Sao goi rang : trái lề ?_ ". | 
Tii Vi của. phải dùng, th, chăng: ` 
muốn cho, mà cho những vật dùng.” 
chẳng đặng; như ta thấy ai choh .ˆ^” 
với dưới sỏng, mà chẳng ra tay: i 


Fe. er 


cửu vớt, một đem của ïn cho nó mà 
thôi, có phải lẽ cùng chăng thì moi 
người deu biết. 

H. Giái nầy đạy phải thảo kính cha 
mẹ mà thôi sao ? 


T. Cũng day tôn kinh mọi ke bé 
trên nữa, như vua chúa, quan quyền, 
chủ nhà, càng thầy dạy dỗ, và những 
kẻ già nua tuôi tác. | 

H. Đấng bề trên dạy làm đều 
gì nghịch cùng đạo thánh có nên 
làm chẳng ? 

T. Chẳng nên, vi phải kính chuộng 
một Ð. C. T. trên hết mọi sự. 

H. Cha mẹ hay là chủ nhà phải làm 
những đều gi cho con cái tôi tó ? 

T. Phải làm bốn sự nầy: một 
là day đỗ; hai là sửa phạt; ba là 
làm gương tốt; bốn là đường nuôi' 
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fi. Giải thứ nắnyeấm những đều gì? 
CT. Cäm lấy ý riêng mà giết mình 
hay là kê &hức, xã 


Giải nầy cắm bấy nhiêu mà thôi 
Se 0 


sao ? 

T. Cũng cấm. ghen ghét, bỏ va cho 
giãn, "khinh đề, hòn giàn, báo thù, 
giết nhóc, trù ĉo, cùng muốn hay.là 
làm đêu gì thiệt hại người ta. 


H. Còn” cắm đều gi nữa chẳng ? 
T: Còn cẩm làm gương xấu cho kể 
khác theo đòi, hay” là xui giục làm 


thiết hại người ta. | | 
-H> Kê đã phao vu, hay là chưởi 
rủá, làm nho danh xấu tiếng người ta; 
pHải làm thé nào ? 

T. Phải phạt tạ, cùng trả tiếng tốt 
cho người ta ; lại bằng có tiện, thì 


` 
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phài xưng ngay ra răng: minh 
-oan đôi trả, 
Giái thứ sáu, 
cùng thứ chín. 
H, Hai giái näy cam những sự gi? 
——T. Câm tưởng, nói, cùng làm đều gi 
dâm dục. 
H. "Tưởng mà phạm tội là làm sao ? 
T. Là khi cỏ ý tưởng nhớ, cùng ước 
ao đều gi do dáy. 
H. Nói mà phạm tội là đi gi 2 
T. Là khi có ý muốn néi, hay là 
nghe lời gì tục tu, cùng ám hiểu ý tà. 
— H. Làm mà phạm tội là thể nào ? 
T,- Là khi có ÿ trải mà nhìn xem, 
cùng đá đến những chô do đáy mình 
hay là kẻ khác. 3 
H. Khi lầm phải cám dô về đều này 
phải làm thé nào ? 


\ 
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T. Tức thì phải bô đi, mà cầu xin 
cung Chúa bhà hộ, lại trốn lánh 
alhững cách thế làm cho ta phạm 
tói. 

H. Những cách thế nào quen làm 
cho ta phạm tội ấy. 

T. Có bay cách nay: ở không 
những là một; kết bạn cùng đoân 
trac nết là hai; coi sách hoa tình là 
ba ; đến áng bội bè là bốn ;xem ảnh 
hinh tổ nữ là nấm ; trai gái nắng 
làn lứa là sáu; ăn uống sa đà là 
bay. | 

H. Có cách náo đự phòng cho khối 
tội nầy chăng ? 

T. Có: một là phải git ngũ quan 
minh cho nhặt, nhứt là khi nói, khi 
xem ; hai là nắng xưng tội chịu lễ, 
b2 là thú nào theo thú ấy, phải làm 
việc luôn. 


à 6 — 
Giái thứ bảy. 
cùng thứ mười. 


H. Hai giái nầy cấm những đều 
gì ? | Cet 

Le Chäng những là cấm lấy của, 
người mà thôi, song fai cấm tham lana 
mo ước nữa, 


H Phạm giái nầy có mấy cách ? 

T. Có ba: một là chẳng theo lẽ 
công mà lấy; hai là tài chủ chẳng 
muốn cho mà hảm cầm lấy; ba là 
mọi cách khác làm nát hại của 
người. | 

H. Chẳng theo lễ công mà lấy 
nghia là làm sao? 

T Là trộm cướp, như quân gian 
đẳng ; ăn cấp mhư đoàn tôi tớ; 
gạt gầm như con buôn bán; cho 


Te 


vay ăn lời như loài hà tiên ; hay 
là dùng mưu kế như đứa gian cáo, 


H. Có mấy cách hảm cầm của. 


người ? 


T. Có bốn: một là chẳng thường: 


của người ; hai là chẳng trả nợ ; ba là 
chẳng huờn công; bốn là chẳng nộp 
thuế. | 

H. Làm hư nát của người có mấy 
cách 2 | 

T. Cũng có bồn: phä cho tan nát 
la môt; toan luận mà làm hw là 
hai; ra sức giúp phá là ba; kế 
có quờn phép cùng là việc mình 
phải giữ, mà chẳng đón ngắn là 
bốn. 


| Fr 9 T | 3 ~ | , .. : 
H. Kế chẳng theo lẽ chính lấy cầm 


cua gi ai, đã trả của ấy mà thôi có 


đủ chắng ? 
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T. Chẳng đủ, phải trả những 
phần thiệt hại nhà ấy đã chịu nữa 
Giả như ai đã lấy đồ thợ pào mà trả 
đồ ấy lại mà thôi, thì chưa đủ; song 
phải tính bao làu nhà ấy đã mất đồ, 
làm nghề chẳng dang thì phải hoàn 
công bấy nhiều ngày nữa. 


H. Kê mắc của người mà trả chúng 
đăng ihi làm sáo 2 

T. Bằng trả nồi, thì phải trả tức thì ; 
bằng chẳng, thì ít nữa là có lòng muốn 
trà, bằng chẳng như vậy thì không 
đặng rồi linh hồn cùng chẳng đặng 
chịu phép Giải tội nữa, 


H. Phải trả cho ai ? 

T. Đã lấy của ai, thì phải trả cho 
nấy, bằng người ấy đã lâm chung 
mang một, thì phải trả cho con cháu 
nhà ấy. 


T 
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“H. Bao giò phải tra ? 
AT, Phải trả tức thì. 


Giải thir tám 


H. Giải näy cẩm những điều gi 2 

T. Cấm ba sự nầy: một là nói dõi; 
hai là làm chứng đối; ba là vô tích ” 
cớ mà nghỉ sự trái cho người ta, si. 


H. Nói dối là làm sao ? ‘à 
T: Là khi nói đối có y phỉnh: phờ 2a 
người ta; bằng không có ý phỉnh phờ, E 
tuy là nói CO- khi chẳng thật, -TURE "3 
chẳng gọi là nói đối. ; 
H. Có khi nào ta nên nói đổi Erer ? 
T. Chẳng nên. | | 
H. Kẻ: đã làm chàng dôi thi phải 
làm thê nào ? | Rae 
T. Phải xưng ngay ra das aie ee 


ni. 


đã chứng sự chẳng thật ; cùng phát: 
thường những đêu thiệt hại người ta 
đã chịu vì mình. | 

H. Còn có cách nào khác phạm giải 
nầy nữa chăng ? 

T1. Còn: một là ton lót kẻ làm 
chứng cho đặng nói đối, hay là làm 
thinh di; hai là giả bằng giả thị, làm 
tờ giả, đồng con dấu giả; ba là vềm 
cầm đơn trạng kê ngay, chẳng cho 
thấu đến lệnh trên hầu chữa mình 
cho khỏi nạn. 


Hội thánh điều luật, 
Đệ thập nhứt thiên. 
H.: Hội Thánh nghĩa là gì Z 


T. Nghĩa là các bồn đạo ở khắp 
thế gian, vâng lòi chịu lụy Đức Thánh 


(p 


E ea 


Phapha là dai phu thánh Hôi tông. 

H. Héôi Thánh có mấy lề luật ? 

1, CO Sai) 

T. Thir nhứt: xem lễ ngày Chúa 
nhật cùng các ngày lé buộc. 

Thử hai: chở làm việc xác ngày 
Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. 

Thứ ba: xưng tội trong môt nắm 
it là một lân. 

Thứ bốn: chịu Minh Thánh Ð. C. 
G. trong mùa Phục Sinh. 

Thw nắm : giữ chay những ngày Hội 
Thếnh buộc. 

Thứ sáu: kiêng thịt ngày thử sáu 
cùng những ngày khác Hội thánh dạy, 


H Kè chẳng giữ lề luật Hội 
Thánh có phạm tôi chäng ? 

T. Kế git đặng, mà cố ý chủng 
giữ thì phạu tội trọng, 


TY n 


- H; Ta có giữ đặng bấy nhiêu điều 
răn ấy trọn chăng ? 

' T. Nếu không on Chúa giúp, thì 
thẳng đăng. | 
H; Phải làm di gi cho đăng o'n 
Chúa ?~ | 
T. Phải nắng đọc kinh cäu nguyện. 


- Thiên Chúa kirk giải. 
Đệ thập nhị thiên. 


H. Trong các kinh, kinh nào trọng 
hơn ? 

T. Kinh Lay Cha. 

Lay Cha chúng tôi ở lrên trời,, 
chúng tôi nguyên danh Cha tá 
sáng, nước Cha trị đến, vâng ý 
Cha dưới đất bằng: trên trời vậy: 


a 


Xin Cha cho chúng tôi rày hằng 
ngày dùng đủ, và tha no chúng 
tôi, như chúng tôi cũng tha kê có 
nợ chúng tôi, lại chớ đề chúng tôi 
sa chước cám đỗ, bèn chữa chúng tôi 
cho khỏi sự dû. Amen. 

H. Ai đặt kinh Lạy Cha ? 

T. Là lòi D: C. G. phán day mười 
hai thánh Tông đồ mà truyền cho 
các người giáo hữu, 

H. Kinh ấy day xin những sự 
đi gì ? 

T. Dạy xin cùng D. C. T. mọi đêu 
thiết yếu phần linh hôn và phần xác, 
nên hôm mai phải đọc. 

H. Lay Cha chủng tỏi ở trên trời 
nghĩa là làm sao 2 

T. Là lay D. ©: T. là Cha cohung 
lôi ở trên trời, 

H: Ta là vật Tiếp tôi Tối,“sG 


| ET 


đám gọi Ð. C. TT. là Cha ? 

T. Vi D. CiT. dạy ta xưng Người 
là Cha; lại Người thương ta hơn 
cha mẹ thương con, nên mới đám 
xưng Người là Cha. 

H. Làm sao mà biết D. C. T. thương 
ta hơn cha mẹ thương con 2 

T. Vì Người sinh trời đất muôn 
vật che chò duông nuôi ta linh 
hồn và xác, lại ra đời chuộc tội 
chịu chết cho ta, cùng xuống nhiều 
on trọng, cho ngày sau đặng hưởng 
phước đời đòi. 

H. Ta phải làm đi gì cho đáng 
ton 6009. D: ©. T1. ? 

T. Phải vâng lời Người trưyền 
day mà giữ mười giái rắn cho trọn 
chó nghe lời ma qui mà nghịeh 
mạng Người. 

H.-Đ C. TT. ở khHắp mọi nơi mà 


e 


rang: ở trên trời làm sao ? 


T. DA hay rằng vậy, song Người 
muốn cho ta hằng trông phước trên 
trời chớ mè tội lôi thể gian, cho mên 
răng : ở trên tròi. 

H. Trong kinh ày có mấy lời 
nguyện 2 

T. Có bay: mà ba đều trước về lòng 
kinh Chúa ; còn bốn đêu sau thì xin 
về phần ta. 

H. Lời thứ nlÏút : Chúng loi nguyền 
danh Cha ca sáng, nghĩa là làm sao 9 

T. Nghĩa là ta là con D CC TT, thì 
phải kính Chúa trên hết mọi sự, nên 
chẳng cầu giàu sang vui sướng thế 
gian, một trông cho thiên hạ ngợi 
khen danh Chúa mà thôi. 


H. Kế phạm tôi thật là phá danh 


Chúa, sao còn đám đọc räng: nguyện 
danh Cha cả sang ? 


T. Những kẻ ấy, mà chẳng dốc lòng 
chừa tôi, thì ngòn hành tương phàn 
càng tô mình cổ ý phạm tội. 


“H. Lời thứ hai: Xước Cha trị d\n, 
nghĩa là làm sao ? 

T. Nghĩa là cầu xin-cho các nước 
thë gian đêu nhìn biết một D. C. T. là 
Chúa të chí tôn vò đối, mà vàng theo 
lệnh Người; lại xin cho đặng tới nước 
thiên đàng hưởng phước đời đời. 


H. Lời thr ba: Vång ý Cha dưới 
đất bằng trên trời väy, nghla là 
làm sao ? 


T. Nghĩa là Thiên Thần cùng các 
Thánh trên trời hằng vâng theo 
F Wy Gans ` % ~ | = 
Y Chúa thê nào, thì ta cùħg xin 


A 2 


vâng theo như làm vậy. 

H. Y Chúa muốn cho ta làm ol 
sự gi? 

T. Ý Người muốn cho ta làm moi 
sự lành, lánh mọi sự đữ. 

H, Lời thử bốn: Xin cha cho chúng 

tỏi rày hằng ngày dùng dů, nghĩa là 
làm sao ? 
SE Hê con khi thiếu lương thực thi 
xin cùng cha me, mà ta là con 
D. C. T., nên phải xin lương thực 
häng ngày dùng đủ cho phần linh 
hồn và phần xác. 

H. Lương thực phần xác là đi gì ? 

1. Là Com: áo: Cùn Thôi sẽ 
thường dùng. 

H. Có nên cầu giàu sang thế gian 
chẳng ? 

T. Câu sự ấy cho đặng kính 
“Chúa yêu người, thì nên : bằng 
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cầu ý khác mà phạm tội, hại phần 


linh hồn thì chẳng nên. 

H. Lương thực linh hôn là đi gì ? 

T. Là on Đ.C. TT. cùng Minh Thánh 
Đức Chúa Giêsu. 

H. Ơn Ð. C. Tcàng Minh Thánh 
D. C. G. sao gọi rằng lương thực 
linh hôn ? 

T. Ví như phần xác chẳng có ăn 
uống, thì phải chết ; mà linh hồn nếu 
không on Chúa cùng Minh Thánh Ð. 
C. G., ắt là chẳng hay làm lành, cũng 
như chết vậy; nên gọi rằng: lương 
thực linh hồn. 

H. Hằng ngày dùng đủ nghĩa 
là làm sao ? 

T. Là hằng ngày hằng xin chẳng 
nên trẻ nai bữa có bữa không. 

H, Lời thử nắm: Va tha no chúng 


loi như chúng tỏi cüng tha kẻ có 


ses TE 


ne chủng lôi nghĩa làm sao ? im 


T. Là xin D. Ga: T.:tha tỗôi:cho¿ tá 
như ta tha kê có lỗi cùng ta. 

H. Ai đã làm mất lòng ta, mà ta 
chẳng tha lỗi người ấy, D C. +00 tha 
toi ta chang ? 

T. D C T chẳng tha. 

-H. Sao gọi tội là nợ ? 

T. Hé ai đã làm hư của ta, thì phải 
thường lại cho ta, bằng chẳng thường 
ät là người ấy còn mäc nợ ta; ; Mà ta 
lỗi nghĩa cùng Chúa, ấy là ta phá on 
Chúa thì phải än nắn lập công đền 


A è NF i " Ma pa ” 
tội, bảng chàng đền, cũng mắc nợ 


Chúa như vậy; cho nên gọi tội là nợ. 
H. Lòi thr sáu: Lai chớ đề chúng 
loi sa chước cám đồ, nghĩa làm sao ? 


T. Tà ma, thịt mình, thế tục 


là ba thà rất đữ hằng cám dô ta 


= anart PL ET E AT T E s d 
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nhiều đàng khéo léo, hoặc đùng phú 
quí công đanh, hoặc dùng bói khoa 
thuật số, hoặc đối lời lành dt hoặc 
giả kinh giả tượng đơm tế thờ nỏ 
vọng cầu thế phước mặc nhon theo 
thửa ta muến, nên xin Chúa chớ để 
nó cám đỗ ta, bằng có dé nữa, thì xin 
Người xuống ơn phù hộ cho ta đặng 
bền lòng chống trả kéo mà lôi nghĩa 


cùng Chúa. 


H. Lời thử bảy: bèn chữa chúng 
lôi cho khỏi sự dữ, nghĩa là làm 
sao ? 

T. Là xin cho khỏi mọi sự hoạn 
nan linh hôn và xác, 

H. Hoan nạn linh hồn là di gi ? 

T. Là nghe theo ma qui bỏ Chúa 
mà đi đàng tội lỗi ngày sau phải khốn 
nạn đòi đời, 


_— s 


M. Hoạn nạn nhân xác là đi gì ? 

1. Là đói khát, gwom đao, tật 
nguyên tai nạn, cùng những sự khác 
hại phần xác thịt. Vậy giáo hữu phải 
cầu xin cho khỏi bấy nhiêu sự ấy, 
chẳng nữa, thì xin Chúa xuống ơn thần 
bực mà chịu cho bằng lòng. 

H. Amen, nghĩa là làm sao ? 

T. Là lời cặn kẻ xin cho đặng bấy 
nhiêu lời cầu. 


Thánh Mẫu kink giải, 


Độ tháp tam thiên. 


H. Kinh nào Hội thánh quen đừng 
mà cầu cùng Đức Bà ? 

T. Kinh: Kính mâng Maria đây 
on phước, Đức Chúa Trời © cùng 


OURS 
Ce rể 
ph 


có. GIÓ sóo. 


-Bà, Bà có phước lạ hơn: mọi \¡gười 
nữ, và Gièsu con lòng Bà sôm' phước 
lạ. y on St ở MR à HERO 


Thánh Maria Đức Me Chúa Trời, cầu 
cho chúng tôi là kẻ có tội, khi nây và 
trong giờ lâm từ. Amen, 


H. Ai đặt kinh Kính Mầng rể | 

T. Kinh ấy có ba môi: một là loi ` 
Thiên Thần mäng thưa Pire Bà khi 
truyền tin cho Người chịu thai Con BP. 
C.: T.; hai là lời bà thánh Ysave tiếp 
thấy Đức Bà mà ngợi khen Người; ba 
là lời Hội Thánh cầu cùng Đứa Bà mà 
xin Người phù hộ. 


H. Mối thử nhứt là những đều nào ? 


~T. Eà Kinh mång Maria đây ơn 
phước, D. C.T. ở cùng Bà. ˆ 


H, Kính mảng nghĩa là làm sao ? 


Le 


T. Là lời Thiên Thân Gabirie 
chào mäng Đức Bà khi truyền tin 
cho Người chịu thai. 

H. Maria nghľa là làm sao ? 

T. Là tên Đức Bà. 

H. Đầy en phước, nghĩa là làm seo ? 

T. Nghĩa là Đức Bà đặng ơn B. C. 
T. hoa các đăng Thiên Thần cùng 
các người thánh thầy thấy. 

H: D. C. T. ở cùng Bà, nghĩa là 
lãm sao ? 

T. Nghĩa là loài người ta đều mắc 
tội tô tong có một Đức Bà chẳng 
alhững là khỏi tội tô tông, mà lại 
khói moi tội mình làm, hằng đẹp 
lòng Chúa luôn nên gọi rằng: Chúa 
Tròi ở cùng Bà. 

H. Môi thứ hai: Bà có phước 
la hơn mọi người nù, nghià là 


MY P: 


làm sao ? ) 

T. Là lời bà thánh Ysave ngoj khen 
Ð. Bà, mà rằng: Trong mọi người nù 
không có một ai khá ví cùng Đức Bà, 
vi Ð. C. T. đã chọn Người làm Me, - 

H. Và Giêsu con lòng Bà gồm phước 
lạ, nghĩa là làm sao ? 

T. Cũng là lòi bà thánh ấy khong 
khen Chúa, vì đã giảng sinh trong lòng 
rất thánh Đức Bà, 

H. Mối thứ bæ: Thánh, nghĩa là 
làm sao ? 

T. Nghĩa là Ð. Bà đã đăng vẹn sạch 
các giống tội lỗi. 

H. Cầu cho chúng tôi là kể có toi 
khi näy, nghĩa là làm sao ? 

T. Là khi ta còn sống ở thế gian, 
thì ma qui, thịt mình, thế tục không 
giờ khắc nào mà chẳng cám đỗ 
ta phạm tội mất;lòng Ð. C. T., cho 


= Se 


nên xin Đức Bà cầu cùng D. C. T. 
xuống ơn cho ta đặng khỏi mọi đàng 
tội lỗi. 


H. Trong giờ lầm từ, ntfs là làm 
sao ? 

T. Là bôi khi ta gần chết, thì ma 
qui thấy đã hết giò hại đặng linh hồn 
ta, cho nên nó càng ra sức cám đỗ ta 
khi ấy. Vậy phải xin Mẹ rất khoan 
nhơn, đã cửu giúp ta khi sống, thì 
khi ấy lại càng cầu giữ. hơn nữa. 

A-men. Nghĩa lý như tiên. 


Nghĩa kink Tin kính 


Hỏi, Kinh nào day ta những sự 
phải tin ? 

Thưa, Kinh : 

Tôi tin kính B. C. T., là Cha phép 
tắc vô cùng dựng nên trờt đất. Toi 
tin kinh Ð. C. G/ Kirixitô là con một 
D. C: Cha cùng là Chúa chúng tôi; bỡi 
phép Ð. C. Thánh Thần mà Người 
xuống thai; sinh bỡi Bà Maria đồng 
trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô 
Philatô, chịu đóng đỉnh trên cây thánh 
giá, chét và táng xác; xuống ngục tô 
tông ngày thir ba bỡi trong kẻ chết 
mà sông lại; lên trời ngự bên hữu Ð. 
C. Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bỡi 
trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ 
chết. 
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Tôi tin kính Ð. C. Thánh Thân. Tôi 
tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thể 
nầy, các thánh thông công. Tôi tin 
phép tha tội. "Tôi tin xác loài người 
ngày sau sống lại; tôi tin hăng sống 
Vậy. Amen. 

H. Ai đặt kinh Tin kinh ? 

T. Các thánh Tông đó, trước khi 
phân nhau mà đi khắp thế giảng đạo, 
đä đồng đặt kinh AY, làm mười hai 


điều, day các người giáo hiu cho đồng. 


tín nhĩ hà nhứt thé, 

H: ‘Fin, 1à lãm sao ? 

T. Là bởi ơn Chúa mả chịu lấy 
moi lẽ trong đạo làm thật, viÐ. C. 
T. dà phán những lề ấy và Hội thánh 
truyền cho ta tin, đầu mắt xem không 
thấy, cũng chẳng đám hồ nghỉ, Ày 
soi là tin, còn các đều trước đã giäi 
tỏ. 
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H. Kinh tin kính là thể nào ? ~ 

T. Kinh tin kính là kinh các thánh 
Tông đồ đã truyền mà tóm lại mọi sự 
ta phai tin. 


H. Trong kinh tin kính có mấy 
điệu 2 
T. Có mười hai điều, 


Điều thứ nhút. 


Tôi tin kính Ð. C. T. là Cha phép tắc 
vô cùng đựng nên tròi đất. 
H. Tôi tin kinh Ð. C. Trời nghĩa M 
làm sao? 
T. Nghĩa là tôi tii vững vàng có 
` 1 M * 3 è = a 
môt P. C. T. mà thôi, chẳng có lẽ nào 
mà có nhiều Ð. C. T. dàu. 
` 5 - P i ` pè 
D SiL sào chẳng nói rằng::' tôi 
tin có D. C.T; mà lại nói rằng : 


SNS 


tôi tin kính ? Dr 

T.. Vitin có một D. C. T., thì chưa 
đủ: cho nên lại phải xưng rằng: tôi 
trông cậy, và kinh mến Đức Chúa 
Trời cùng đàng mình làm tôi Đức 
Chúa Trời cho đến trọn đời. 

H. Là Cha, nghĩa là làm sao ? | 

T. Nghia là một Đức Chúa Tròi cỏ 
ba ngôi, mà ngôi thứ Nhúứt là Cha. 

H. Vì sao mà gọi ngồi thứ Nhứt là 
Cha ? 

T. Vitrước vô càng ngôi thứ Nhút 
sinh ra ngôi thứ Hai là Con. 

H. Phép tắc vô cùng, nghĩa là 
làm sao ? A 

T. Nghĩa là chẳng có sự gì mà Đức 
Chúa Trời làm chẳng đặng, 

H. Đức Chúa Con và Duc Chúa 
Thánh Thần có phép tắc vô cùng 
käng Đức Chúa Cha chăng ? “ 


as 7 —. 


> D. C: Con và D. €. T T: cũng cỏ 
một phép tắc vô cùng bằng Ð. C. Cha 
vi ba ngôi cũng một D. C. T. mà thôi. 

H. Dựng nên trời đất, nghĩa là làm 
sao 2 

T Nghĩa là bởi không ma dựng 
nên mọi sự cho có. 


Điều thứ bai 


Tôi tin kính D. C. Giêsu Kirixitô là 
Sơn mốt. D. -G Cha, cũng là Chúa 
chúng tôi. 

H. Là ÐĐ.C.G., nghĩa là làm sao ? 

T. Nghĩa là đẳng Củu thế ; mà Ð. 
C. Cha đã đặt danh cwe trọng ấy cho 
HO: 008, vi chưng Cön:Ð, C: Trời 
ra đời cho đặng cửu hết mọi người 
thể gian. 

H.  Kirixitô, nghĩa là làm sao ? 


T: Kirixiô; nghia là chị” ee 
đâu, cùng là danh chung vë däng 
tiên tri, cùng đẳng có quda tế lễ, và 
đẳng làm vua nữa. 

H. Vì sao Kirixito là danh THỐNG 
cho ba đẳng ấy ?- x 

TVi- chưng trong a0 D €1.” 
quen xức đầu khi phong chức cho 
ba đẳng ấy, 

H. Đức Chúa Giêsu chiu xire đầu 
bao giò mà goi Người là Kirixitò 2 

T. Dire Chúa Giésu chẳng chịu xứce 
dầu thể gian bởi tay người ta đâu, 
song le Người chịu xức đầu thiêng 
Hèệng bởi phép P.C. Cha, cùng bởi ơn 
D. C. Thánh Thân, cho linh hồn 
Người đặng gồm phước lạ hon các 
đãng D. CG. T. sinhra; cho nên Người. 


biết moi sự, cùng đặng quờn tế tế và - 


làm vua hằng sống hẳng trị đời dòi. 


H. Con một Đức Chúa Cha, nghĩa 
là làm sao ? 

T. Nghĩa là ngôi thứ Hai 'bỡi Pi 
C: Cha mà sinh ra, và có một tính 
His B. C. Cha. 

"H. Sao rắng: Con môt p. G.. Cha ? 
-= OT. Vì có một ngôi thứ Hai bỡi bồn 
tính Ð. Ci 'Cha mà sinh ra. | 

H. Sao rằng: là Chúa chúng tôi ? 
TT, Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng 
tôi vì Người chẳng những là đã sinh 
ra ta; mà lại đã chuộc tội cho ta 
nữa. 


Điều thứ ba 


Bõi phép Đức Chúa Thánh Thần 
mà Người xuông thai sinh bðỡi Bà 
Maria đồng trình. | 
AR Bởi phép Ð. C. T. Thần mà 
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Người chịu thai, nghĩa là làm sao? 

T. Nghĩa là Đ.C. T. Thần đã lấy 
máu cwe sạch trong lòng rất thánh 
Ð. Bà mà dựng nên một xác, bờỡi 
không lại dựng nên một linh hồn 
thì ngôi thử Hai liền hiệp với xác 
và linh hồn ấy mà nên người thật 
như ta. .. 

H. Sinh bởi Bà Maria đồng trinh 
nghĩa là làm sao ? 

T. Nghĩa là người nữ rất thánh tên 
là Maria, đã chịu thai và sinh để con 
đoạn, người nữ ấy còn đồng trinh 
sạch sẽ cho đến trọn đời, 


Điều thứ bốn 
Chịu nạn đời quan Phonøxiô Phila- 


lô, chịu đóng đỉnh trên cày thánh giá, 
chết và táng xác. 


PT: ER 


H. Chịu nạn đời quan Phongxið Phi- 
latồ, chịu đóng đỉnh trên cây thánh - 
giá, chết và táng xác, nghĩa là làm 
sao ? | 

'T. Nghĩa là Ð. C: Giêsu chịu trói, 
chịu giỏ; chịu vả, chịu đòn đội mü 
gai, cùng chịu đóng dinh trên cây 
thánh giá, đời quan Philatô chắn giữ 
xử Giuđèa thay vì vua Rôma. 

H. Thánh Giá là đi gì 2 

T. Thánh Giá là hình phạt rất hèn. 
Vậy D. C. Giêsu càng hạ minh xuống 
trà chịu hình phạt rất hèn dường ấy 
vì ta, thì ta càng phai ra sức đội ơn 
kính mến Người hơn nữa. 


H. Chết nghĩa là làm sao ? 

T. Nghĩa là lính hôn Người đã 
lia ra khỏi xác như khi mọi người 
chết vậy : nhưng mà tính PB. C. T. 


‘con ở cùng xác và linh hôn Ð; C. 
G., chẳng lia khỏi dau. 
H. Và tảng xác nghĩa là làm sao 2 
T. Nghĩa là BD. C. G, chết đoạn, | 
thì. môn đệ lành lấy xác Người e. 
mà táng trong huyệt đá mới.. E 


Biéu thứ năm 


Xuống ngục tô tông, ngày thứ ba 
bồi trong kẻ chết mà sống lai. 

H. Xuông ngục tô tông, nghĩa là 
làm sao 2 

T. Nghĩa là linh hồn Ð. C. Giêsu 
la khỏi xác đoạn, liền xuống nơi 4 
linh hön các thánh phai giam câm { 
ma tròaø đợi Ð. G. Giêsu rước lên 
thiên đàng. 

H. Vì lề nào linh hôn các thánh 
phải giam cầm mà đợi trông làm 
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vây ? 

T. Vi chưng từ ông Adong phanr 
tôi, thì cữa thiên đàng đóng lại, nếu 
chẳng có công nghiệp Chúa Cửu "Thế 
thì chẳng ai đặng lên thiên đàng. 

H. Ngày thử ba bõi trong kẻ chết 
mà sống lại, nghĩa là làm sao 2 

T: Nghĩa là D. C. G. chết đoạn ngày 
thử ba linh hồn và xác D. C. Giêsu lại 
hiệp cùng nhau mà sống lại ra khỏi 
huyệt đá tốt lành sang láng. 


Diéu thứ sáu 


Lên trời, ngự bên hữu B C. Cha 
phép tắc vô cùng. 

H. Lên trời, nghĩa là làm sao ? 

T: Nghĩa là D. C. G. sûng lại đoạn 
khối bốn mươi ngày, thì B. C. G. lấy 
phép riêng Người mà lên tròi. 


UT LES 


H. Ngự bên hữu Ð. C. Cha phép 
tắc vỏ cùng, nghĩa là làm sao ? 

T. Nghialà B. C. G vềtínhÐ G T 
thì cũng một quờn một phép cùng Ð. 
CG, Cha; wà về tỉnh người ta, thì 
Người sang trọng phép tắc hơn các 
đẳng và các loài Ð. Ce T. đã sinh ra. 


Diéu thứ bảy 


Ngày sau bỡi trời lại xuống phán x xét 
kẻ sống và ke chết, 


làm sao 3 


H. Ngày sau bỡi trời lại xuống... ai 
phán xét kẻ sống và kê chết, nghĩa là : 


T: Nghĩa là ngày tận thé D: C G. 
ở trên trời sẽ ngự xuống oai nghi 
sång láng mà phán xét, chäng những 
là kẻ chết đã lầu mà lại phán xét. 


kế còn sống khi Người hiện xuống, 
vì kê ấy cũng phải chết, đoạn sống lại 
tức thì mà chịu phán xét nữa. 


Điều thứ tam 


Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, 
H. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh 
Thần, nghĩa là làm sao ? 

T. Nghĩa là tôi tin kính Đức Chúa 
Thánh Thân là ngôi thứ Ba bùi D. C. 
Cha và B. C. Con mà ra, cùng một 
tính một phép cùng hai Ngôi cực 
trọng ấy nữa. 

H. Thần, nghĩa là làm sao ? 

T. Thần nghĩa là tính thiêng liêng. 

H. Ba Ngôi cùng là một tính thiêng 
liêng, cũng là môt Đấng råt thánh, sao 
mà đặt Thánh Thần cho ngôi thử Ba 
mà thôi ? 


T: Vi Ngôi thử Nhứt đã có: tên 
riêng, là Cha, và Ngòi thứ Hai đã có 
tên riêng, là Con; cho nên đùng tèn 
chung là Thánh Thần, mà đặt cho 
Ngôi thứ Ba. 


ứ chín 


Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở 
khäp thế nây, các thánh thông công. 


H: Hôi, nghĩa là làm sao 9 

T. Nghĩa là các bôn đạo đều hiệp 
cùng nhau, mà chịu luy Đấng chính 
quon thay mặt Ð. C. G. 

H. Các bôn đạo đều hiệp làm một 
cùng nhsu là thé nào 9 

T. Các bồn đạo đều hiệp làm một 
cùng nhau, vì bốn lề näy: môt là các 
bön đạo đêu tin như nhau; hai là 
dùng những phép mầu nhiệm Bi tích 


Ts 


cũng như. nhau; ba là cầu nguyên 
chưng-cho nhau ; bốn là déu chịu huy 
Đức Giáo Tông, là Đăng thay mat 
1. (ta. 


H. Nếu vậy, các bön đạo moi noi 
về một Hôi sao? 

T. Phải, vì có môt Hội mà thôi. 

H. Vì sao gọi là Hội Thánh 2 

T. Gọilà Hội Thánh vì ba lề näy: 


một là vi Đấng làm đầu Hội Thánh, là 
Ð. C. G. là mạch mọi sự thánh; hai li 
vi lời giảng day cùng những phép 
Hội Thánh dùng là sự thánh; Fa 
vì kế hiệp cùng Hội Thánh thì méi 
đặng nên thánh mà thôi, 

H. Hằng có ở khắp thể này, ng}?a 
là làm sao ? 

T. Nghĩa là ở khấp mọi noi. bì 
có mọi đời. — 

H. Vì sao rằng: Hài Thánh ở khắp 


thể nây ? 

T. Vi chưng khắp bốn phượggd thi 
hạ đều có ke giữ đạo D. C. T. 

H. Sao răng: Hội thánh “88; có 
moi đời ? 

T. Vi chẳng có đời nào, mà chẳng 
có ke thờ phượng B. C.T. 

H. Các thánh thông công, napin 
là làm sao ? 

T. Nghĩa là các thánh ở trên trời 
cùng các linh bôn ở luyện ngục và 
các bôn đạo duôi đất, đều thông 
-công cùng nhau, 

H. Các bön đạo ở dưới đất thông 
công cùng các thánh trên trời là 
thẻ nào ? 

T. Các bồn đạo kính thò cầu xin 
cùng các thánh ở trên trời, mà các 
thánh bàu chữa cho bồn đạo 
trước mặt, Ð, °C, T, = 


H. Các bôn đạo thông công cùng 
các linh hồn nơi luyện ngục là thê 
nào ? 

T. Các bỏn đạo dưng việc lành 
phước đức, cầu cho linh hôn ở 
luyện ngục; mà các linh hôn ấy khi 
đã đặng lên thiên đàng, thì cùng 
bàu chữa cho các bồn đạo nữa. 

H. Các bôn đao còn.ở thể gian 
nầy thông công cùng nhau là the 
nào ? 

T, Các bôn đạo có lòng kinh mến 
Đ.C.T. cùng thương yêu nhau thi 
chẳng những lập công cho mình, 
song lại làm ich cho kê khác nữa. 


H. Kẻ mắc tội trọng Có đăng thông 
A Ti «7 T 
công thẻ ày chang 2 


T. Những kẻ ấy đã mất ngh?a 
cùng Ð. C. T. thì chẳng đặng thôog 
công thề ấy đâu; song le kẻ ấy 


— 100 — 


còn thuộc vẻ Hội thánh thi cậy nhờ ˆ 
tệc lành người nhon dire cho däng 
an nău trở lại cùng D. CT." 


Điêu thứ mười 
Tõi tin phép tha tội. | 
—H. Tòitin phép tha tội, neural 
làin 520 ? 
T: Nzhĩa hà toi tin trong Tỏi thánh. 


có nhiều phép B. C. G. đã lập đẻ mà 
thịt tội cho tru 


Điều thứ mười một 


= 


Toi tin xác loài người né sày sau. 
su, Jai. E, 
H. Tôi tin xác loài nghới. RE «768 
sau sống lai, nghĩa là làm sao? .ˆ VN r 
T.- Nghia ' là. bao” nhiên người “+2 


AE 


dA chết từ tạo thiên lập địa cho đến 
tận thể déu sống lại cùng một xác củ 
mình, mà chịu phán xét, 


Điều thứ mười bai 


Tôi tin hằng sống vậy. 

H. Tôi tin hằng sống vậy, nghĩa là 
làm sao ? 

T. Nghĩa là loài người khi sống lại 
đoạn, thì linh hồn và xác kẻ lành lên 
thiên đàng, hưởng phước thanh nhàn 
vui về vô cùng, còn linh hồn và xác kẻ 
dù sa xuống hỏa ngục chịu phạt khôn 
nạn đời đời kiếp kiếp. | 
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Điều day về phép Thêm sýc 


Hoi. Phép Thêm sức là đi gi ? 
"Thưa. Là phép Ð. C. G. đề truyền, 
cho ta đăng chiù Ð. GC: T T ere 
đặng đầy dầy moi ơn Người cho 
mạnh đạo. | 

H. Sao rằng: cho đặng chịu Đức 
Chúa Thánh Thần ? | 

T. Vi kẻ chịu phép ấy nên, thi 
đặng Ð. C. T. T. xuống trong lòng như 
các thánh Tông đö xưa. 

H. Vậy thì khi chịu phép Rửa tội ta 
chẳng đặng chịu Ð. C. T. T. sao ? 

T. Thật thì đã đặng, nhưng mà 
"chưa đặng đầy đẫy mọi ơn Người. 

H. Sao rằng: đặng đầy dÂy moi 
on Người ? | 
T. Vì kẻ chịu phép ấy nên, thì 
đặng đây dây bấy on trọng này, 
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gọi là bay on Ð: C. T. T. 
-H. Ơn thử nhút là làm sao? 


“ 


T. Ơn thứ nhút là sự khôn ngoan 
làm cho ta bỏ mọi sự thế gian, mà 
yêu mến một Ð. C. T. cùng mọi sự 
dep ý Người. 

Ơn thử hai là làm sao ? 

T. Ơn thứ hai là sự thông minh 
sáng láng, làm cho ta hiểu thấu lề mầu 


nhiệm đạo thánh Chúa. 

H. Ơn thử ba là làm sao ? 

T. Ơn thử ba là biết lo liệu, chọn sự 
lành mà lánh sự dữ. 

H. Ơa thử bốn là làm sao? 
= T. Ơn thứ bốn là sức mạnh, chẳng 
-nệ chịu mọi sự khó cho đặng rỗi 
linh hồn. 
> H. Ơn thử năm là làm sáo? 
T. Ơn thử năm là hay suy biết 
“mà dùng sự đời nầy cho nên, kẻo 


SAME 


lac đàng lên thiên đàng. 

H. Ơn thử sáu là làm sao 2 

T. Ơn thử sáu là sự nhon đức, làni 
cho ta hứng vui ái mộ thờ phượng 
Chua. 

H. Ơn thử bảy là làm sao ? i 

T. Ơn thử bảy là sự kính sợ B..C.T. 
làm cho ta lánh mọi sự mất lòng Chúa. 

H. Sao rằng: cho mạnh đạo ? 

T. Vì phép ấy làm cho ta đặng lòng 1 
vững vàng, mà xưng đạo thánh Chúa. 
ta trước mặt thiện hạ: cho nên thà 
chịu chết chẳng thà bổ đạo. 


H, kê chäng chịu phép Thêm sức ` 
có đặng rỗi linh hồn chẳng ? --. 


T. Đặng; song kê khinh hay là 
làm biếng chẳng muốn chịu, thì phạm 
tôi, lai. mất những ơn trong bời 
phép žy mà ra, 
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H. Nên chịu phép nầy nhiều lån 
chăng ? 


T. Chúng nên, phải chịu một lần 
mà thôi, vì phép ấy đã in một đấu 
thiêng liêng vào linh hồn chẳng hay 
mắt, 

H. Ai đặng quờn làm phép Them 
sức näy ? 


T. Thường các Vu Giám mục 
đăng làm phép ấy mà thôi. Song cũng 
có khi Ð. G. Tông han phép cho các 
đẳng Giám mục ở trong nước 
_ ngoại đáo, khi có thể ngặt, đặng cho 
Linh mục làm phép ày thay vì mình. 

H. Khi ban phép Thêm sức, thì 
người làm những lễ phép nào ? 

—T.. Người làm bốn sw nầy : một 
là đọc lời cầu nguyện ; bai là giơ 
tay trên đầu; ba là lấy dâu thánh 
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pha thuốc thon tho, mà xức hình 
thánh Giá trên trán; bốn là và mặt 
kẻ chịu phép ấy, 

H: Vì ý nào đức Giảm mục đọc 
lời câu nguyện ? 

T. Có ý. cầu -xin p. C TAT dong 
trong lòng kẻ chịu phép Thêm sức, 

H. Vì ý nào người giơ tay trên 
đầu ? 

T. Có ý cho ta đặng biết, Ð. €. 
T- Thần thật ngự đến ở trong lòng 
kẻ chịu phép ấy ? 

H. Vì ý nào người lấy đầu thánh 
pha thuốc thơm tho, mà xic hình 
thánh Giá trên trán ? 

T. Thử nhứt: vốn đầu hay làm 
cho sự cứng ra mềm, và hay thấm. 
ra; vậy đầu ấy chỉ phép Thêm- sức 
hay làm cho kế cửng coi ra mềm 


— 107 — 


mai dịu đàng, Yà vui lòng chịu moi 'sự 
khốn khó; lại đầu hay thấm ra, là chỉ 
on D.-C. T. T. xuống đây dây trong 
lòng kẻ chịu phép ñy. Thứ hai, thuc 
thơm tho là chỉ kẻ chịu phép ấy thì 
phải làm mọi gương phước đức cho 
thơm danh đạo Chúa. Thú ba, xúc trên 
trán nghĩa là kể chịu phép ấy chẳng 
nên hồ ngươi xưng đạo thánh Chúa 
Kirixitô. "Thứ bốn, xức hình thánh 
Giá, cho ta đặng biết mọi ơn lành kẻ 
chịu phép ấy đã đặng thì đều bồi rất 
thánh Giá, cùng sự thương khó Ð. C. 
G: mà ra. 


ML Vi Ý Hao "Đức Giám mục và 
mặt kẻ chịu phép ấy mà rằng: bằng 
an cho con ? 

T. Nghĩa là kẻ cỏ đạo hằng phải 
sẵn lòng mà chịu mọi sự xấu hô 
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cùng sự khôn khó vì Chúa Kirixô - th 


mới đặngø bằng an, 


i H. Ai muôn chiu phép nãy cho nên 


phải làm thê nào ? 


T. Phải don lính hồn và sée £ 
` H. Don linh hồn là làm sag? : 

T. Một là thuộc biết những | sự--Š 
chính phải tin trong đạo thánh, cùng - Fe ¬ 


những ¡ch bỡi phép ấy mà ra ; _ hai là - 
phải ở nơi thanh vắng, và có. lòng : lặK A 
cay, kính mến, khiêm: nhượng, . ĐT, *; 
trông Ð. C. T. T. hiện xuống như các. 
thánh Tông đồ xưa ; ba là phải icho 
sạch mọi tội, it nữa Š Soeh các a 
trọng. | | 
H. Ai còn mắc: 


phép này có phạm hà fee 4 Se ar 
T Phạm: tội rat “trọng vi tàn 
sir thánh. 


Sin 
t e 
nm © 

+ 


Ẫ 


EDP 


+ Vay thì ai còn méc tội trọng 
+ xốu “muốn chịu phep ais phai làm 
ns nào ? 

St Đ Phải an nan Cùng xưng toi 
nên.. | 

DR on xác là the nào ? 


b LS “TT. Là phải ăn mặc sạch sẽ n£i na, 
°- tê chình, và lòng tên kính khiếm 


“nhượng, qui sôi trước mt đức Giám: 
_ - mục mà chịu phép ấy. 
E ˆH Kbi chiu phép thêm súc đoan 
>. phải làm the nào ? 
ST; Phải lui ra nơi vắng về trong 
thế thờ, qui goi mà đợi đức Giám 


— mục làm cho hoàn tất các lễ phép, 
~ cùng đợc mọi lời nguyện, và khi ấy 


`. phải làm bốn sự này : một là cám ơn P. 
-C.T.T. viphuéctrong mình mới chịu; 
+ bai là phải pbú đâng mìnhcho B.C: T. 
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mà xin phủ hộ, cho đặng theo ý Người 
mợi đàng cùng làm những việc lành 
cho sáng đanh Người ; ba là doc lòng 
từ nầy về sau giữ đạo Chúa cho trọn, 
chẳng còn sợ người thë gian cười ché, 
nhao bảng, cùng vua chúa quan quyền 
bắt be, sát phạt lưu giam ; bốn là 
phải cầu xin cùng Ð. C.T. T. hằng 
ngự tri lòng ta Inôn, cho đặng giữ ơn 
trọng ấy cho đến trọn đời, 


H. Giữ những ơn trọng đã đắng khi 
chịu phép Thêm sức, có phải là sự 
cần kip chäng ? 


T. Thật là sự rất cần kíp vì ba 
lề này: một là vì những ơn ấy 
jà của rất trọng vọng châu báu 
trên hết mọi sự, hai là khi đã 
wat nbững ơn trọng ấy mà muốn 
cho. đặng lại thì rất khó ; ba là vì 
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a đời ta đặng chịu phép Thêm sức 
một lần mà thôi. 

H Vậy thì phải làm thê nào cho 
đặng giữ những ơn trọng ấy ? 

T. Phải làm ba sự nầy: thứ 
nhút, phải nài xin D. C. T. T. 
gìn giữ những ơn trọng ấy trong 
lòng ta; thử hai, hằng năm đến 
ngày mình đã chịu phép “Thêm 
sức thì phải làm một hai việc lành 
phước đức mà cảm on Ð. C. T.; 
thứ ba, phải lánh những tội nghịch 
cùng ơn phêp Thêm sức. 

H. Tội nghich-cüng ơn phép Thêm 
sức là những tội nào ? 

T. Là bốn giống tội nầy : môt 
là khi nói đến sự mầu nhièm 
rong đạo thánh Chúa mà chẳng có 
lòng cung kính, hay là nghe kê khác 
nói thê ấy, ruà chẳng ngăn can ; hai 
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là. hồ ngươi làm việc lành, cho nên 
bỏ qua, hay là làm chùng lén; ba Tà, 
bỏ chỉnh việc phải làm, vi sợ hoặc cé 
sır gi thiệt hại đến mình chẳng ; bốn 
là, làm cách nọ thể kia, kéo người ta 
biết mình có đạo. Thật nHững kế ấy 
ché trông đến vgày phán xét Chúa 
nhìn lại nó, vì có lời Người phản 
rằng: Kê nào hô ngươi Tao trước- 
mät thiên ha, thì Tao sẽ hô ngươi nó - 
trước mặt Cha Tao mà chó: 


`" 


tee o, 


PHẦN PHU THÊM 


"Về ơn nghĩa cùng Chúa 


H. Khi nào ta có nghĩa cùng Chúa ? 
Ỷ T. Khi ta sạch tội trọng thì moi 
—... đăng nghĩa cùng Chúa. 
H. Có nghĩa cùng Chúa đắng những 
ich gi ? 

.T. Đặng năm ich trọng näy : 

Một là đăng Chúa ngự trong linh 
| hồn ta, cho ta làm con, càng xwng 
D Người là Cha. -— Hai là đặng an lòng 

| an trí, khoái lạc trong linh hồn. --- 
“Ba là đăng thêm ơn soi sáng giục lòng 
ta làm sự lành lánh sự dù. --- Bến 
là moi việc lành ta làm moi 
đăng công đáng thưởng đòi đời. 
“= Năm là rui chết thình linh 


4 > 
“ Le." ` 
v13 w Y 
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chưa kịp chịu các phép sau hết, thí. 
cũng đăng rỗi linh hôn, 


H. Khi nào ta mắt nghĩa cùng 
Chúa ? + DRE 

T. Hé khi phạm môt tôi trọng, í E 
tức thì liền mät nghìa cùng Chua. j 

H. Mät nghĩa cùng Ghủa. THỊ Kệ, 
mạn. thể nào? 


T. Khôn nạn thê nãy : 


Một là làm cho Chúa ra “khôi lịnh 
hôn ta, mà rước ma qui vào : cho 
nên mất chức làm con Chúa, mà“ 
hóa nên tôi tá ma qui. -- Hailà.. 
roi lòng rối tri, bị by “Ham 
rúc rửa. --- Ba là vì linh hôn ra tối - 
lắn yếu đuối: chẳng còn ải. mộ - 
việc lành. --- Bốn là mất hết mọi ˆ à 
công PRE đã lập bấy lâu; và - : 
việcđ lành ta làm đương khi a 
mắc .tội trong thì chẳng đáng thưởng ˆ 
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trèn thiên: đàng. --- Năm là mắc án 
phạt đời đời; rủi chết khi còn mác 
tội trọng làm vậy, thì phải sa hỏa 
O Mn vô cùng, 


B Có mấy điều ì mới thành tội trous 
- lâm mất nghĩa cùng Chúa ? 


E j T: Phải có ba sự này : Một là pham 
h - ` đến việc trọng trong tuật cam hay là 
day. — Hai là vừa hiểu biết việc mình 
& “đang phạm } là tội trọng. - Ba là ý mình 

% WA ừng muốn: phạm, 


| SES HE Khithäy lòng ta tư tưởng việc tòi 
ot ex hi tạ liằng chống trả, chẳng chịn ửng 
+ _ theo. chút nào, thì có tội gì chăng ? 


e, E 
| T Chẳng mắc tội, mà lại có công 


| à trước mặt Chúa. 7 


17% 


FRS H. Khi đã muốn, đã nói, di 
- làm VIỆC gi rôi- mới biết là tôi, 
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tới se thì có tội gi chàng ? 

T. Chẳng mắc tội; vì hồi muốn, 
hồi nói, hồi làm, chưa biết là tội, 

H: Có mực nào“ cho biết là tội, 
càng nặng nhẹ chừng nào 2 | 

T. Đương khi ta làm hay là bô việc 
gi, mà lòng ta lấy sự ấy làm tội thì nó 
ra tội thật cho ta; lương tâm đoán. 
nặng nhẹ chừng nào, thì nó ra nặng 
nhe cho ta chừng ây. 


H. Khi sa cơ phạm tòi rồi, phải làm. 
the nào ? 


T. Tức thì phải giụz lòng ăn nắn. 
cách trọn, đọc kinh ăn nắn tội, mà. 
xin Chúa thứ tha; đoạn khi nào có 18 
xing toi được, thì phải xưng cho sôm. 


9 a co : He "a mà. N KP 1° , 
H. Phai làm điêu gì, cho đặng lánh 
tội, hầu giữ nghĩa cùng Chúa ? 


T: Phải làm sáu sự nầy: 
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Một là phải hết lòng sợ tội trọng, 
vì nó làm mất lòng Chúa, và hại linh 
hồn ta, như đã giải trước nầy : nên 
thà chết, chẳng thà phạm lội. ---- 
Hai là phải thật lòng khiêm 
nhượng, chẳng nên cậy mình, vì bôi 
sức riêng ta yếu đuối, phải có ơn 
Chúa mới thắng đặng ma qui, xác 
thịt, thé gian, --- Ba là phải hết 
lồng cay Chúa cùng Đức 
Mẹ, là Đấng rất nhon lành, hay 
thương giúp ta cho khỏi phạm tội. 
——- Bốn là khi bị cám đỗ, phải chống 
trả tức thì, mà kêu xin Chúa cùng 
-Đúc Mẹ củu chữa ta cho kíp. ---- 
Nam là siêng việc lành, tập nhon 
- đức : nhứt là nắng xưng tội, rước lễ, 
---- Sáu là øiữ ngủ quan cho 
nhặt, cùng xa lánh các địp hiểm 
nghèo, hay làm cho ta phạm tôi. 
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Đề day kế ngoại khi gần chết, 

1. Có một Ð. C. T. phép tắc 
cùng đựng nên trời đất: mà Người 
có ba ngôi, ngòi thứ Nhứt là Cha, - 
ngôi thử Hai là Con, ngôi thử ba - 


là Thánh Thần Ba ngae cũng môt 
Chúa mà thôi. 


2 BOL AD loài người - tạ, cho "nên ˆ 
ngồi thứ Hai ra đời làm Người, sinh - 
Đức Nữ đồng trinh Mária' đắt à 

là Giêsu, 


Ð.C. 6G. chuộc tội cho thiên hạ, - +: a 
\ Người. chịu nạn. chịu chết < 
tren cay: thanh Giá; ngày - thứ ba Ầ 
Người sống lại, rồi Người ngự ve 
troi. ¿„ "A 4 


EA, 


4. Linh hồn . ta là giống si 
liêng chẳng hề chết đặng. 
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5. Có thiên đàng, là nơi vui về 
Chúa đành đề thưởng kè lành. Có 
hóa ngục, là nơi khô hình dé phạt 
kẻ dữ đời đời. 


6. Dạy nó bỏ but thần ma qui 

cùng giuc nó ăn nắn đau đớn, chè 
— ghét tội lỗi cùng dốc lòng chtra, 
Và doc kinh Ấn năn tội cho nó 
“lặp theo cũng hên. 


Dạy cho nó biết, có phép Rta 
tội, là phép làm cho ta khỏi lội 
lối đặng nên con cái Ð. C. T. 

Mỗi câu phải day lặp đi läp lại 
nhiều lần, như nó chưa chết gấp. 

Sau hết, khi thấy nó đã biết, lại 
nó muốn chịu phép Rửa tội, thì 
__ lấy nước đồ trên đầu và đọc rằng : 

_ Tao rửa mầy, nhơn danh 
Cha, và Con và Thánh Thần, 


~ 1 
NĂM' SỰ CAN KÍP 


Ta Phåi tin cho däng rỗi linh hồn, 


Một là, tôi phải tin có một Ð. €. 
T., mà Người có ba ngôi, ngôi thứ 
nhứt là Cha, ngôi thử hai là Con, 
ngôi thứ ba là Thánh Thần ; ba ngôi... 
cũng một Chúa, bả ngôi cũng bằng De. 


nhau. 


Hai là, tôi phải tin ngôi thi hai ra 


đời làm người, có hôn có xác như ta, 4 


dat tên là Giêsu, Người cũng, là PB: 
CiT: thật, 

Da là, tôi phải tin Đức Chúa Giêsu dã 
chịu nạn chịu chết trên cây: thánh - 
Giả mà chuộc tôi cho cá và. loài t 
người ta. . 


9 


bốn là, tôi phải tin linh hồn - 
người ta là: tỉnh thiêng Tiêng. đà. 


TC: aeS 


giống hằng sống, chẳng hề chết däng. 

Năm là, tôi phải tin có Thiên đàng 
dé thưởng kẻ lành; có hỏa ngục dé 
phạt kế dð đời đời kiếp kiếp. 


Tôi tin bấy nhiệu sự ấy, vì Đức 
Chúa Trời là Đấng chơn thật vô cùng 
chẳng hề dối ai đặng, lại vì Đức Chúa 
Trời là Đấng sáng láng vô cùng, thông 
biết mọi sự chẳng hề lầm đặng. 


Thiên Chúa nhứt thé tam vi 


SÁCH KINH NGHĨA 


MUC. LUC 


Giáng sanh cứu thể 


Tử kỳ hữu định 
Nhơn sanh tội chưởng 
Thánh bí tích 


Thánh thé 


Cáo giải 


Cáo minh bô thục 


Chung phú, thần phầm, hôn phối 
Thập giải 
Giai thứ nhứt 
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» 


hai 
ba 
bốn 
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on 


Giải EME RAR 20 
sáu cùng thử chin 
bày cùng thử mười 
tắm. ˆ-y 


Hội thánh điều luật 
Thiên Chúa kinh giải 
Thánh Mäu kinh giải 
Nghĩa kinh Tin kính 


Điều thử nhút 

» ›..: hai 

ba 

bốn 
năm 
sảu 

biy 

tám : 
chín 3 
Mười . 
mwòi mot 
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Điều thứ mười hai 
Điều dạy về phép Thêm sức 
Phần phụ thêm 


Về on nghĩa Chúa " 
Loi cần kíp 
Nắm sự cần- kíp 
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